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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Vấn đồ đân tộc là một trong những ẩn đề 
chốt của cách mạng. Vì thế, ngau sau khi Cách 
g tháng Mười thành công, Đẳng cộng sẵn (b) 
h đã chú ú đặc biệt đến oiệc thỉ hành chỉnh sách 
nẵn đề dân tộc : ngày 7 tháng Một cướp chính 
UJên thẳng lợi, thì ngày 8 tháng Một, Stmlin 
trợc cử giữ chức Dân ủy Bộ Dân lộc trong Chính 
hủ cách mạng. Qua các báo cáo oà các bải báo, 
S(a-lin đã giải quyết oấn đề dân tộc theo đúng 
“dường lối chủ nghĩa Mác — Lá-nin, do đó đã đại 
được kết quả uô cùng lớn lao : Liên-+6 là một nước 
jiớn tuy gồm hàng trăm dân lộc lớn nhỏ, oà trải 
qua rất nhiều thử thách gay go, nhưng khối đoàn 

+ kết cách mạng oẫn pững mạnh 0à ngày càng chặt 
. chẽ hơn, trên cơ sở tỉnh thần quốc tế 0ô sẵn, 0à 
đạt được những thắng lợi 0ï đạt trên đường kiến 
thiết chủ nghĩa xã hội bà chủ nghĩa cộng sẵn, cũng 
như trong cuộc đấu tranh chống kề thù xám lược. 
Trong cuốn sách nàu, chúng tôi sưu tầm hầu hết 

các báo cáo 0à bài báo chủ yếu Sta-lin đã oiết oề uấn 


đề dân tộc trong phần đầu của thời kỹ gm& đó 
(từ 1917 đến 1933), chỉ trừ mấy bài Cách mạng 
thảng Mười và vấn đề dân tộc (7978), Chính sách 
của chinh quyền xô-viết về vấn đề dân tộc ở Nga 
(19390) pà Cách mạng tháng Mười và chính sách 
đân tộc của những người cộng sẵn Nga (7927),.. 
chúng tôi đầ xuất bản thành sách riêng năm 195ã, 
đưởi nhan đề: Cách mạng tháng Mười và vấn đề 
dân tộc. 

Bản dịch nàu chủ yều dựa 0èo cuốn Chủ ngiề, ä 
Mác và vấn đề dân tộc và thuộc địa (bản dư k __ "8 
Pháp) do Editions Sociales, Pa-ri xuất bản năm =. 
1950 oà bản tiếng Anh của Nhà xuất bản ngoại 
băn Mạc-tư-khoa, 1948. Khi duyệt lại, chúng XƯA 
đối chiều Sia-lin Toàn tập quyền # uà 5, do Bdi- - 
tions Sociales Pari uất bản, bằng Pháp ăn, ` 
năm 1955, đề sửa lại. b 


BẢO GÁO VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC 
| (1917) 


Đọc tại Hội nghị toàn quốc lần 
thử VII của Đẳng Công nhân Xă-hội - 
Dân - chủ Nga ngày 20 tháng Tứ 
(132 tháng Nằm, Lịch mỏi) 1917 (Ủ, 


Lễ ra, tôi trình bày một bản bảo cáo dài về 
vấn đề dân tộc mới phải, nhưng thì giờ không đủ, 
tôi buộc phải rút ngắn bản bảo cáo lại, 
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(1) Hội nghị Bôn-sê-vie toàn quổc lần thử VII (tức 
là Hội nghị tháng Tu), họp ở Pè-tò-rô-gò-rát từ ngày 7 
đến ngày 12, tháng Năm 1917 (tức là từ 24 đến 29 tháng 
Tư lịch eủ), đã chủ ỷ rất nhiều đến vấn đề dân tộc. Sta- 
lin, nhân đanh Tiều ban đân tộc, đọc bản bảo cảo bênh 
vực dự án do chính tay Lê-nin đầ thảo ra. Pi-a-ta-kốp 
(Piatakov) chống lại quan điềm của Lê-nin, và bảc khầu 
hiệu “quyền tự quyết của các đần tộc», Lê-nin đã đọc 
một bài diễn văn quan trọng về vấn đề ấy, (Xem: Lê- 
nin 7oàn tập quyền XX). Sau đỏ, Hội nghị bác dự án 
của Pi-a-ta- eốp và chấp nhận dự ản do Sta-lìn đưa 
rà (N. DĐ). Xã 
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Trườc khi tần đến dự ản bản nghị quỹ vẻ „ cần 
phải đặt trước mấy tiền đề, ˆ - v1 

Áp bức dân tộÊ là gì? Áp bức dân tộc, đóJA - 
cải hệ thống bóc lột và cướp bóc các đân tộc bị - 
ảp bức, đỏ là những biện pháp bạo lực mả các...” 
_ giởi để quốc đã áp dụng đề hạn chế quyền của các — ˆ 
dân tộc. Tất cả những cái đó, gộp lại, cho. chúng d2 
ta thấy rồ hình ảnh của cải chính sách thưê hg - 
được gọi là chỉnh sách áp bức dân tộc. —ˆ —- 

Vấu đề thử nhất là: những giai cấp nào được - : 
chỉnh quyền này hay chính quyền nọ dựa vào để _ 
thi hành chinh sách áp bức dân tộc của nó? Đề _ 
giải đáp vấn đề này, trước hết, cần phải hiểu tại, - 
sao trong các nước khác nhau lại có nhiều hình - 
thức áp bức dân tộc khác nhau? Tại sao ở nước - 
này sự áp bức dân tộc lại nặng nề và tàn tệ hơn - 
ở nước khác? Chẳng hạn như ở Anh và ở Áo- _ 
Hung, sự áp bức dân tộc không bao giờ: diễn ra. 
dưởi hình thức những cuộc tàn sát, nhưng lại tồn 
tại dưới hình thức những sự hạn chế quyền dân 
tộc của những dân bị áp. bức; còn ở Nơa, nó lại 
thường hiện ra dưới hình thức những cuộc chém 
giết và tàn sát. Tr ong một vài nước khảc, trái lại, 
không hề có những biện pháp đặc biệt chống lại 
những dân tộc thiều số. Ở Thụy <sĩ, chẳng hạn, 
không có áp bức dân tộc, ở đấy những người Pháp, 
Ý và Đức đều sống một cách tự do. 

Như thế thì cắt nghĩa thái độ khác nhau của 


các nước đối với những dân tộc : số như thế 
nào ? 
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- Cắt nghĩa bằng trình độ khác nhau của chế độ 
đân chủ trong các nước ấy, Ở Nga, hồi xưa, khi 
bọn quỷ độc địa chủ cñ còn nắm chính quyên, thì sự 
äp bức dân tộc cỏ thể diễn ra, và thật sự đã diễn 
ra, dưởi những hình thức bỉ ði là tàn sát và chém 


, giết. Ở Anh, chế độ dân chủ và quyền tự do chính 


trị được thi hành đến một mức độ nào đó, nên 
sự áp bức dân tộc có tỉnh chất kém tàn bạo hơn. 
Còn Thụy-sï, vì đã tiến lên gần nbư một xã hội 
dân chủ, nên những dân tộc thiêu số ở đó được 
hưởng các quyền tự do it nhiều đầy đủ. Tóm lại, 
nước nảo càng dân chủ, thì sự áp bĩe dân tộc Ở 
đỏ càng nhẹ, và ngược lại cũng thể. Và, khi nói 
đến dân chủ hóa thï chúng ta đã hiểu những giai 
cấp nhất định nào phái nắm chính quyền, nên, 
đứng về quan điềm ấy, ta có thê quả quyết rằng giai 
cấp quý tộc địa chủ cũ mà càng gần cbính quyền 
bao nhiêu — như trong nước Nga cũ, dưới thòi Nga 
hoàng, chẳng hạn, — thì sự áp bức dân tộc càng 
mạnh và những hình thức của nỏ: càng bỉ öi. 

Tuy nhiên, sự áp bức đân tộc không phải chỉ 
được riêng bọn quý tộc địa chủ bênh vực. Bênh 
vực sự áp bức đó, còn có một lực lượng khác nữa : 
ấy là bọn đế quốc, chủng nhập cảng vào trong nước 
chúng những phương pháp nô dịch các dân tộc, 
phương pháp mà chúng đã nhiễm được trong các 
thuộc địa, và do đó, chúng đã trở thành những 
đồng minh tự nhiên của quý tộc địa chủ. Rồi đến 
giai cấp tiều tư sẵn, một bộ phận những người tri 
thức, một bộ phận những tầng lớp trên của giai 
cấp công nhân cũng bênh vực sự áp bức dân tộc, 
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vì những bọn này cũng được thừa hưởng những 
lọi lộc của cuộc cướp bóc, Như thế là có cả một 
bè lầ những lực lượng xã hội ủng hộ sg áp bức 
đân tộc, và đừng đầu tất cả, là bọn quỷ tộc địa 
chủ và tài chinh. Muốn tạo nên một trật tự thật sự 
đân chủ, trước hết, cần phải dọn dẹp đường lối và 
gạt cải bè lũ ấy ra khỏi vũ đài chính trị. (7ótđáy, 
điền giả đọc bản nghị quuết.) 

Vấn đề thử nhất là phải tồ chức đời sống 
chỉnh trị của những dàn tòc bị áp bức như thế 
nào ? Đáp lại câu hỏi ấy, phải nói rằng các dân tộc 
bị áp bức trong thành phần nước Nga, phải được 
quyền tự mình quyết định lấy vấn đề muốn ở lại 
trong Quốc gia Nga hay tách ra ngoài đề lập thành 
những Quốc gia độc lập. Hiện giờ, chúng ta đang 
đứng trước một cuộc ‹xung đột cụ thề giữa nhân 
đản Phần-lan và Chính phủ lâm thời. Đại biều của 
nhàn đân Phần-an và đại biều của Đẳng xä-hội - 
đân-chủ buộc Chinh phủ làm thời phải trả lại cho 
nhản dân Phần-lan những quyền mà họ đã được 
hưởng trước kia, khi chưa bị xắp nhập vào nước 
Nga. Chỉnh phủ lâm thời từ chối, vì không thừa 
nhận chủ quyền của nhân dân Phần-lan. Vậy chúng 
ta phải đứng về phe nào ? Tất nhiên, phải đứng về 
phe nhân dàn Phần-lan, vì thừa nhận việc dùng võ 
lực đề giữ bất cử một dân tộc nào trong khuôn 
khồ một Quốc gia duy nhất là một việc không thể 
nào tưởng tượng được. Đặt nguyên tắc dân tộc có 
quyền tự quyết, là chúng ta nâng cuộc đấu tranh 
chống áp bức dàn tộc lên ngang hàng một cuộc - 
dấu trauh chống chủ nghĩa để quốc, kể thù chung 
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của chủng ta. Nếu chủng ta không làm như thể, 
chủng ta sẽ cỏ thề sa vào tình trạng là nối giáo 
cho bọn để quốc. Nếu chủng ta, những người xã- 
hội - dân-chủ, mà từ chối không cho nhân dân 
Phần-lan được quyền bày tổ ÿ chí thoát ly của họ 
và quyền thực hiện ÿ chí ấy, thì do đó chúng ta sẽ 
đứng vào địa vị của bọn kế tục chinh sách Nga 
hoàng. 

Không được lẫn lộn vấn đề quyền cảe đân tộc 
được tự do thoát ly với vấn đề cưỡng bách một 
dân tộc phải thoát ly trong một lúc này hay một 
lủc nào khác. Vấn đề ấy, Đảng của giai cấp vô sản 
phải giải quyết nỏ trong từng trường hợp riêng biệt, 
hoàn toàn riêng rể, tùy theo tình thế. Khi thừa 
nhận cho những dân tộc bị áp bức được quyền 
thoát ly, quyền tự mình quyết định lấy vận mệnh 
chỉnh trị của mình, thì không phải, do đỏ, mà 
chúng ta giải quyết luôn được cả vấn đề xem những 
dân tộc nào, vào lúc nào, phđi tách rời ra khỏi 
Quốc gia Nga. Tôi cỏ thề thừa nhận cho một dân 
tộc có quyền thoát ly, nhưng điều đó không ắt có 
nghĩa là: tòi bắt buộc họ phải thoát ly. Một dân tộc 
có quyền thoát ly, nhưng cũng có thê, tùy theo điều 
kiện, không dùng đến quyền ấy. Như thế là, về 
- phần chúng ta, chúng ta vẫn có quyền tự do đề 
_ vận động ủng hộ hoặc chống lại sự thoát ly, tùy 
theo lợi ích của giai cấp vô sản, tùy theo lợi ich 
_ của cách mạng vô sản. Như thế, vấn đề thoát ly 
phải được giải quyết trong từng trường hợp riêng 
biệt, hoàn toàn riêng rể, tùy theo tình thế ; và chính 
vì thế mà chúng ta không được lân lộn vấn đề thừa 
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nhận quyền thoảt ly vời việc sử đụng quyền thoải 
ly trong những điều kiện này hay những điều kiện 
khác. Về phần tỏi, chẳng hạn, tôi sẽ chống lại sự 
thoát ly của xứ Nam Cô-ca-dờ, vì tôi căn cứ vảo 
bước phát triền chung của xứ Nam ô-ca-dờ và 
của Nga, vào những điều kiện nảo đó của cuộc 
đấu tranh của giai cấp vô sản, v.v... Tuy thế, nếu 
đản xử Nam Cỏ-ca-dờ cứ đòi thoát ly, thì chắc chắn 
họ sẽ được thoát ly mà không bị một sự ngăn cẩn 
nào về phần chúng ta cả. (Diễn giả lại tiếp tục đọc 
bản nghị quuết.) 

Chúng ta bàn tiếp. Đối với những dân tộc muốn 
ở lại trong phạm vi Quốc gia Nga, phải xử sự thế 
nào? Nếu trước kia, trong các dân tộc đó mà có 
điều gì hiềm nghi đối với nước Nơa, thì hiềm nghỉ 
ấy, trước hết, chính là do chính sách của chế độ 
Nga hoàng gây nên. Ngay sau _khi ¡ chế độ Nga hoàng 
đã bị tiêu diệt rồi, khi chính sắc 
không còn nữa, thì sự hiềm nghỉ. phải giảm bớt, 
phần quyến luyến đối với nước Nga sẽ được tăng 
lên, Tôi tin rằng, sau khi chế độ Nga hoàng bị đánh 
đồ rồi, thì chín phần mười các đân tộc đều không 
muốn thoát ly. Cho nên, Đẳng đề nghị tô chức ra 
chế độ địa phương tự trịcho những miền nảo không 
muốn thoát ly và có những đặc thù về điều kiện 
sinh hoạt, về ngôn ngữ, như những xứ Nam Cô- 
ca-dờ, Túc-két-stan (Turkestan),, U-cờ-ren, chẳng 
hạn. Những biên giới địa lý của những miền tự trị 
đó sẽ do dân cư tự quyết định lấy cho hợp với 
những điều kiện kinh tế, nh diều _ sinh 
hoạt, v.v... của họ. 
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Ngược với chế độ địa phương tự trì, còn cỏ 
một kế hoạch khác do phải Bun Ó) và, trước hết là 
do Spờ-rïn=ghe và Bau-e, đã chủ trương từ lâu, 
họ đề ra 'r§uyêu tẳc đân tộc tự trị về mặt văn hóa. 
Tôi cho rằng chủ trương ấy không thích hợp với 
Đẳng xã-hội - đân-chủ. Trên căn bản, chủ trương 
ấy là“thể này: nước Nga phải cải biến thành một 
khối liên hợp các dân tộc, và những dân tộc thành 
những khối liên hợp các cá nhân họp lại trong 
một xã hội duy nhất, bất kỳ những cả nhân ấy cư 
trủ ở vùng nào trong Quốc gia. Tất cả những người 
Nơa, tất cả những người Ảc-mê-ni, v.v... đều tô 
chức thành những khởi liên hợp dân tộc riêng, 
bất cứ là ở trên phần lãnh thỏ nào, để sau đó gia - 
nhập khối liên hợp các dân tộc toàn nước Nga. 
Chủ trương ấy bất tiện và bất hợp lý đến cực điểm. 
Trong thực tế, sự phảt triển của chủ nghĩa:tư bản 
đã làm cho phân tản, dã tách rời ra khỏi các dân 
lộc, từng nhóm nguyên vẹn những cá nhân hiện 
nay ở rải rác khắp nơi trên nước Nga. Vi sự phân 
tản dân tộc (dispersion nationale. V,D), do những 
điều kiện kinh tế gây ra là như thể, nên đòi tập 
hợp những cả nhản của một dân lộc nhất định 
nào đó lại, tức là đỏi tô chức một cách giả tạo 
ra đản tộc, đòi lập ra dân Lộê. Và đòi tập hợp một 
cách piả tạo những cả nhân thành dân tộc như thế, 
Lức là dưng vào lập trường dàn tộc chủ nghĩa. Chủ 

€ 


q@) Bun là #@Töng hội những người công nhšn Do- 
thải ở Ba-lan, Li-tu-ani và Nga? sáng lập vào thẳng 
Mười 1897 (N.D. À 


` 


trương dó phải. 'bơn, kế! ra È 0, T xi .Kf 
. dân- chủ không thề nào lại tán thành được. Ch 
trương ấy đã bị bảe trong cuộc Hội. nghị của Đâng 
ta năm 1912 Œ› và, nói chung, trừ phải Bun rạ_ 
nó không được giới xã-hội - đân- -chủ nào tập 
thành cả. Chủ trương ấy cũng được mệnh danh r. 
chủ trương tứ trị về văn hóa, vì trong số rất-nhiều A. < 
vấn đề quan hệ đến dân tộc, nó dành riêng cho lì 
những vấn đề thuần tủy ván hóa một vai trò đợi T 
biệt, và vì nó đặt những vấn đề đó vào tay cáo khối 
liên hợp dân tộc. Muốn làm như thể, nó xuất phát - 
từ luận điềm cho rằng chỉnh văn hóa liên nẾP _ 
được các dân tộc lại thành một khối duy nhất, _ 
Người ta cho rằng trong lòng mỗi dân tộc, một mặt - 3 
thì có những quyền lợi làm chia rể dân tộc, như - 
những quyền lợi kinh tế chẳng hạn, một mặt khác - 
lại có những-quyền lợi cố kết dân tộc lại thành - 


3 
‡ 


"` 


@) Tác giả muốn nhắc 
ương 'gọi là Hội nghị « vãi 
cô-vi (Cracovie), từ 28 thí 
_ 1913 (lịch cũ), Hội nghị thô 
về vấn đề tự trị dân tộc về 

“Lời của đồng chí Trời 


danh Đảng đoàn (ở viện ‡ k trường 
tự trị dân tộc về mắt và | tức €ihành - 
lập ra những tổ chức cần sự phát triềntự do - 
của mọi dân tộc 9, là một § R1 “eặc: vn đối với 


cương lĩnh của Đảng. Một“ 

giống hệt như thể đã bị E ại 
Nhượng bộ những xu hưế 
một hình thức kín đảo nh 
Đảng vô sẵn cũng là điều khô: 
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nội dui | HN đố ˆ 


hs at khối duy nhất; và vấn đề văn hóa chính lá 
thuộc loại sau. 
_ Sau hết, còn có vấn đề các đân tộc thiêu số, 
Những quyền lợi của họ phải được bênh vực một 
cách đặc biệt, Cho nên, Đẳng đòi cho các dân tộc. 
thiểu số phải được quyền bình đẳng hoàn toàn về 
những vấn đề trường hợc, tôn giảo, v.V...; hãy bỏ 
tất cả những sự hạn chế đối với họ. 

Khoản thứ 9 quy định quyền bình đẳng của 
sắc dân tộc. Những điều kiện tất yếu cho sự thực 
hiện quyền đó chỉ có thê xuất hiện khi nào toàn 
thê xã hội được dân chủ hóa một cách đầy đủ. - 

Chúng ta còn phải giải quyết vấn đề làm thể 
nào để tồ chức giai cấp vô sẵn trong các dân tộc 
khác nhau thành một đẳng chung, duy nhất. Theo 
-một chủ trương nọ, thì công nhân nên tô chức theo 
dân tộc tính, nghĩa là: bao nhiêu dân tộc thì bẩy 
nhiêu đẳng. Chủ trương ấy đã bị Đẳng xã-hội- 
dân-chủ bác bỏ. Thực tiễn đã chứng mình rằng 
việc tô chức giai cấp võ sản trong một Quốc gia 
nào đó mà theo tính chất dân tộc, thì chỉ đưa đến : 
kết quả làm cho ý thức doàn kết giai cấp bị tan rã. 
Tất cả vô sản trong tất cả các aân tộc của một Quốc 
gia phải được tô chức thành một tập thể vô sản 
duy nhất, không thê phân chỉa. 

Bởi vây, quan diễm của chúng ta về vải đề 
dân tộc có thể tóm tắt trọng những luận diềm 
- sau đây : 


_a) Thừa nhận cho đ cả các dân tộc được 
cu: thoát ly ; 
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b) Đề cho những đâu tộc còn ở lại trong phạm ' 

vì Quốc gia nhất định, được quyền địa phương. 

- tự trị; So” | à 
-__; © Ban bố những đạo luật riêng bảo đầm ké 
“ ắc đân tộc thiều số được quyền tự do pháttriền, . 
đ) Đối với tất cả những người vô sẵn, trong _“Í 

tất cả các dân tộc họp thành một Quốc gia, chỉ có..... 

một đoàn thể vô sản duy nhất không thể phân chia, 

tức là một đẳng duy nhất. _ j 


° 'S Q 


;.* .ấ % K; 
DIỄN VĂN BỂ MẠC, NÔI VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC - 
(29 tháng Tư) : 


Hai bản nghị quyết, trong đại thể, đều giống ' 
nhau. Pi-a-ta-cốp đã chép tất cả các điềm trong 
bản nghị quyết của chúng ta, chỉ trừ một điềm là 
«sự thừa nhận quyền thoát ly», Trong hai điều, ' 
nhất định phải chọn lấy một: hoặc là chúngta _ 
thừa nhận cho các dân tộc được quyền thoát ly, 
thi phải tuyên bố cho rõ ràng; hoặc là chúng ta _ 
không thừa nhận quyền đó. Hiện nay, ở Phần-lan, - 
có phong trào đòi tự do cho dân tộc, và cũng có 
cuộc đấu tranh của Chính phủ lâm thời đề chống 
lại phong trào ấy. Vấn đề đặt ra là chúng ta phải 
ủng hộ bên nào? Hoặc giả chúng ta ủng hộ chính - 
sách của Chính phủ lâm thời, chính sách cưởng 
bách Phần-lan phải ở lại và hạn chế quyền của 
dân tộc ấy đến mức tối thiểu, thi như thế chúng & 


tính, vì chúng ta nối giáo cho khính 


` .*.. X„ 
Hư, +‹¿ '* 


hoặc giả chủng ta ủng hộ quyền độc lập của Phần- 
lan. Chúng ta phải tỏ ra đứt khoát theo con đường 
này hay*con đường kia; chỉ biết tuyên bố thừa 
nhận các quyền không thôi là điều không thề được. 


Cỏ một phong trào đòi độc lập ở Ải-nhĩ-lan, 
Các đồng chỉ, chúng ta phải đứng về phe nào? 
Hoặc về phe Áï-nhï-lan, hoặc về phe đế quốc Anh. 
Và tôi xin hỏi chúng ta đứng về phe những dân tộc 
đang chống lại áp bức, hay đứng về phe những giai 
cấp đang áp bức họ? Chúng ta trả lời rằng những 
người xã-hội-dân-chủ đang hưởng đến cách mạng 
xã hội chủ nghĩa thì nhất định phải ủng hộ phong 
trào cách mạng của các dân tộc, là phong. trào 
chống lại chủ nghĩa để quốc. 


Hoặc là chủng ta nhận rằng chủng ta ghải : 
tạo ra cho đạo quân tiền phong của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa một hậu thuẫn là những dân 
tộc đang nồi lên chống lại áp bức dân tệc —; thì 
trong trường hợp đỏ, chúng ta sẽ bắc được một 
cải cầu giữa phương Tây và phương Đông, chúng 
ta thực sự hướng đến cách mạng xã hội chủ nghĩa 
thế giới ; hoặc là chúng ta không làm như thế — 
thì trong trường hợp đỏ, chúng fa sẽ bị cô độc và... 
sẽ phải lia bỏ cải sách lược là dùng tất cả mọi - 


phong: trào cách mạng trong các dân tộc bị áp bức, — 


đề đạt rrục đích tiêu diệt chủ nghĩa để quốc, 
Chúng ta phải ủng hộ tất cả mọi phong trào 
cỏ mục địch chống chủ nghĩa để quốc. Nếu không, thì 
những công nhân Phần-lan sẽ nói chúng ta thế nào ? 
Pi-a-tacốp và Déc-gin-ski (Dzerjinski) nói với 


co 


chủng ta rằng tất cả mọi phong trào đân tộc. đà W 
là những phong trào phản động. Điều đó k 
đúng đâu, các đồng chỉ ạ. Phong trào Ái-nhĩ-lai ) ° 
chống để quốc Anh há không phải là một phon TẾ 
trào dân tủ, đang đảnh một đòn vào chủ. nghĩa 
để quốc đỏ sao? Thế thì chúng ta há lại không có 
bồn phận phải ủng hộ phong trào đó sa61... 


In lần thứ nhất trong cuốn : Hội nghị N 
của Đẳng công nhán xã-hội - TN 

Nga (b) hồi tháng Tư 1911, hội nghị của - 

thị xã Pê-tờ-rô-gờ-rát oà của toắn nước 

Nga. Mạc-tư-khoa — Lê-nin-gò-rát, 1925. . 
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NHỮNG NHIỆM VỤ TRƯỚC MẮT 
CỦA ĐẢNG VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC 


Đề cương trình bày tại Đại hội thứ X 
của Đẳng Cộng sản (b) Nga, đã được. 
Trung ương Đẳng thông qua (1921), 


I. CHẾ ĐỘ TƯ BẢN CHỦ NGHĨA 
VÀ SỰ ÁP BỨC ĐÂN TỘC: 

1. Những đân tộc hiện đại là sản phầm của 
một thòi đại nhất định, -—thòi đại chủ nghĩa tư 
bản đang lên. Quả trình thủ tiêu chế độ phong kiến 
và phát triền chủ nghĩa tư bản cũng là quá trình 
các cá nhân họp thành dân tộc. Người Anlí, Pháp, 
Đức và Ý họp thành những dân tộc trong thời kỳ 
chủ nghĩa tư bản phát triẻn thắng lợi và- chiến 
thắng tình trạng phân tán.€ ì ( 3 


2. Ở nơi nào mà các dân tộc, và CÁC Quốc gia TIỆC ng. 
tập quyền thành hình hoàn toàn cùng 1 một lúc với ` uN 
nhau thì lề tự nhiên các dân tộc mang hình thức  . với 
những Quốc gia, và trở thành nhữhg Quốcgiadân — ˆ 
tộc tư sản độc lập. so hợp nước Anh . 


(không kề Ái-nhĩ-lan), nước Pháp và nước Ý, Ở. 
Đông Âu, trái lại, do sự cần thiết phải tự vệ (đề + 
chống những cuộc xâm lăng của Thô-nhĩ-kỳ,Môóng- + 
cồ, v.v...) thúc đầy nên sự thành lập những Quốc + 
gia tập quyền, đã tiến hành trước khi chủ nghĩa ` 
phong kiến bị xóa bỏ và, như thế, tức là trước. 
khi các đân tộc thành hình. Vì thế, ở đấy, những Ô 
dân tộc đã không phát triền, và cũng không thề 
phát triền thành những Quốc gia đân tộc, nhưng 
lại họp thành nhiều Quốc gia tư sản hỗn hợp gồm _ 
nhiều đân tộc ; thường thường những Quốc gia đó` 1+ 
gồm một dân tộc mạnh, thống trị, và nhiều đân 
tộc nhỏ yếu bị lệ thuộc. Đó là nước Áởö, nước Hung 
và nước Nøa... ` % 

3. Những Quốc gia dân tộc, như Pháp và Ý, 
những Quốc gia ngay từ đầu mà chủ yếu dựa vào 
những lực lượng dân tộc riêng của mình, thì, nói 
chung, ' không biết nạn áp bức dân tộc là gì cả., 
Trái lại, những Quốc gia đa dân tộc mà lấy quyền _ 
của một dân tộc — hay, nói cho đúng hơn: của giai 
cấp thống trị của dân tộc đó — thống trị những 
đân tộc khác làm nguyên tắc, thì những Quốc 
gia ấy đều là quê hương và diễn đài chính của nạn . 
áp bức dân tộc và của những phong trào dân tộc, . 
Những mâu thuẫn giữa quyền lợi của dân tộc thống . 
trị và quyền lợi của những dân tộc bị trị đã lên - 
đến mức nhất định phải giải quyết, nếu không thì 
những Quốc gia đa dân tộc không thề nào tồn tại 
vững vàng được. Sở dĩ có tấn thẩm kịch xảy đến _ 
cho những Quốc gia tư sản đa dân tộc là do những ˆ 
Quốc gia đó không thể nào giải quyết được những 


„”- 
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mâu thuẫn ẩy, và mỗi khi họ định «lam cho » eÁe 
đân tộc «bình đẳng » và «bão hộ» các dân tộc 
thiêu số, mà đồng thời vẫn duy trì chế độ tư hữu 
và bất bình đẳng giai cấp, thì họ đều đi đến thất 
bại mỏi, và sự xung đột vÉu các dân tộc lại càng 
tăng thêm. . 

4. Những bưởc tiến sau đỏ của chủ nghĩa tư 
bản ở châu Âu, nhu cầu phải có những thị trường 
mới, việc đi tìm những nguyên liệu và nhiên liệu, 
tóm lại sự phát triên của chủ nghĩa đế quốc, việc 
xuất khầu tư bản và sự cần thiết phải nắm được 
những đường hàng hải và đường sắt lớn, tất cả 
những điều đó, một mặt, đã đưa những Quốc. gia 
dân tộc cũ đến chỗ thôn tỉnh những lãnh thô mới 
._ và biến thành những Quốc gia đa dân tộc (thực 


“ 


dân) được đặc trưng bằng sự áp bức dân tộc và. 


xung đột dân tộc (như Anh, Pháp, Đức, Ý); một 
mặt khác, lại tăng cường, trong các dân tộc thống 


trị của những Quốc gia đa dân tộc cũ, cải xu hướng. 


không những duy trì mà còn mở rộng thêm biên: 
giới cũ của mình và chỉnh phục. thêm những dân - 


tộc mới (nhỏ¿yếu), làm tôn hại: đến: những Quốc 


gia lân bang. Do đó, vấn đề dân tộc: đã.được mở - 


rộng thành vấn đề chung. các thuộc địa và, cuối 
cùng, do sức mạnh của tình thế, đã hợp. làm một 


với vấn đề chũng các thuộc “địa; sự áp bức đân. _ 


tộc, từ một vấn đề nội bộ của Quốc gia đã trở thành 
một vấn đề quốc- tế, n#t vấn đề đấu tranh (vả 
chiến tranh) của các cường quốc đế quốc «lớn » 
đề nô địch những dân tộc nhỏ , yến bị Ay xg- hậu 
Kí Ax vòng bu #E kém. - : 


. 
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5. Chiến tranh đế quốc đã hoàn toàn lột 
trần những mâu thuẫn dân tộc không thể dung hòa 
được và tình trang rời rạc trong nội bộ của những 
Quốc gia tư sản đa dân tộc ; nó đã làm cho những 
xung đột giữa các Quốc gia thực dân thắng trận 
(Anh, Pháp, Ÿ) trầm trọng đến cực độ, làm cho 
những Quốc gia đa dân tộc cũ bại trận (Áo, Hung, 
Nga năm 1917) hoàn toàn tan rã, vả, sau hết; dùng 
giải pháp «triệt đề» nhất mà giai cấp tư sản có 
thề tìm ra được đè giải quyết vấn đề dân tộc, lá 
tạo ra những Quốc gia dân tộc tư sản mới (như 
- Ba-lan, Tiệp, Nam-tư, Phần-lan, Giê-óc-gi, "Ác-mê- 
ni, v.v...). Nhưng việc thành lập những Quốc gia 
dân tộc độc lập mới đã không bảo đảm, và cũng 
không thề bảo đảm cho cá2 dân tộc chung sống 
hòa bình với nhau được; nó đã không làm mất 
được, và cũng không thể làm mất được sự bất binh 
đẳng giữa các dân tộe, cũng như sự áp bức đân tộc, 
vì những Quốc gia dân tộc mới, dựa trên chế độ 
tư hữu và sự bất bình đẳng về giai cấp, không thể 
nào đứng vững được. s 

a) nếu không áp bức những dán tộc thiêu số 
của mình (như Ba-lan thì áp bức đân Bạch-Nga, 
DoKthái, Li-tu-a-ni và U;cờ-ren ; Giê-óc-gi thì áp 
bức đân Ót-xét, Áp-kha-đi và Ác-mê-ni; Nam-tư 
thì áp bức dân Cờ-rô-át và Bốf-xi-ni, X.E—.. 

b) nếu không mở rộng lãnh thô của mình, xâm 
phạm vào những nước láng giềng, làm nồ ra những 
cuộc xung đột và chiến tranh (như öa-lan chống 
Ii-tn-a-ni, U-cờ-ren và Nga; Nam-tư chống Bảo; 

Giê-ócgì chống Ác-mê-ni và Thồ-nhĩ-kỳ, Y.Y--); 
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©) nếu không bị lệ thuộc vào những nước đế 
quốc «lớn » về tài chinh, kinh tế và quân sự. | 

6. Như thế, thời kỳ sau đại chiến đề lộ ra 
một cảnh tượng không được hay ho gì mấy : cảnh 
tượng hiềm khich đân tộc, bất bình đẳng, áp bứé, 
xung đột, chiến tranh và tàn bạo theo lối đế quốc 
của những dân tộc các nước văn mỉnh đổi với 
nhau cầng như đối với những dân tộc bị kìm hẩm 
trong vòng thấp kém. Một mặt, là một vài cường 
quốc «lớn» áp bức và bóc lột tất cả cải khối 
những Quốc gia dân tộc phụ thuộc và « độc lập » 
(thực ra là hoàn toàn bị phụ thuộc}, và cuộc đấu 
tranh giữa những cường quốc ấy với nhau đề giành 
độc quyền bóc lột các Quốc gia dân tộc. Một mặt 
khác, là cuộc đấu tranh giữa những Quốc gia dân 
tộc, phụ thuộc và ` độc lập », chống lại sự áp bức 


không thề chịu nồi của các cường quốc «lớn»; - 


cuộc đấu tranh giữa những Quốc gia. dân tộc đề 
mở rộng lãnh thồ dân tộc của mình; cuộc đấu: 
tranh của từng Quốc § øia dân tộc chống lại những 


dân tộc thiều số của mình. Sau hết, là sự bành- - 


trưởng của phong trào giải phóng trong các thuộc . 
địa chống lại những cường quốc «lớn » và những 
cuộc xung đột giữa các dân tộc càng thêm sâu - 
sắc, cả trong lòng những cường quốc ấy, lẫn trong 


những Quốc gia dân tộc: TH, bao gồm một Số, N= 


những dân tộc thiểu số. + 
Đó là «cảnh tượng của đhể giới» đo. chiến 
tranh đế quốc đề lại. - - . 


Xã hội tư sản đã tổ ra hoàn toăn bất lực, không | 
_ thể giải quyết được vấn đề dân lộc 


_ TI.CHẾ ĐỘ XÔ-VIẾT VÀ TỰ DO DÂN TỘC 


-_ 1, Nếu chế độ tư hữu cùng với tư bản nhất 
định phải chia rễ người ta, phải gây ra hiềm thụ 
dân tộc và tăng cường áp bức đân tộc, thi chế độ 
công hữu cũng nhất định đoàn kết được người 
ta lại, phả tan được hiềm thù dân tộc và thủ tiêu - 
được áp bức dân tộc. Chủ nghĩa tư bản tồn tại mà - 
không có áp bức dân tộc là điều vô lý không thậ . 

tuổng tượng được; khác nào chủ nghĩa xã hội 

tồn. tại mà lại không giải n. các dân tộc bị áp 

bức, không thi hành quyền tự do dân tộc. Chặ 

nghĩa sô-vanh và cuộc đấu tranh dân tộc là những 

cải không thể nào tránh khỏi, chừng nào mà nông 

dân (và, nói chung, tiều tư sản), đầu óc đầy những 

thành kiến dân tộc chủ nghĩa, còn đi theo giai cấp 

-. tư sản; trái lại, hòa bình giữa các dân tộc và tự 

—“ - đo đân tộc cö thể coi là được bảo đảm, nếu nông 
-, _ đân đi theo giai cấp vô sản, nghĩa là nếu nền chuyên 
À chính. của giai cấp vô sản được bảo đảm. Do đó, _ 
sự thành công của chế độ xô-viết và việc thành - 

lập nền chuyên chính của giai cấp vô sản là một _. 

điều kiện căn bản. đề: thủ tiêu nạn áp bức dân ỉ 
_—_ tộc, đề thiết lập quyền bình đẳng dân tộc Và để l 
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tôn n trọng quyền của các dân tộc thiều số. _ ‡ 
2. Kinh nghiệm của Cách mạng Xô-viết đã - 
hoàn toàn xác nhận luận, điềm đó. Việc thành lập chế - 
độ Xo-viết ở Nga và việc tuyên bố quyền các dân cô 
tộc được thoát ly để lập thành Quốc gia, đã hoàn - š 

_ toàn thay đồi mỗi liên hệ giữa những. quần chúng - 4 
_cần lao “rong, các dân tộc khác nhau ở Nga; đã. x 


phá tan những mổi hiềm thù dẫn tộc cũ, đã lâm 
cho sự áp bức dân tộc không còn một cơ sở não 
nữa, đã làm cho công nhân Nga được lòng tin cậy 
của các anh em của họ trong các dân tộc khác, 
không những ở Nga, mà cả ở châu Âu và châu Á 
nữa, và đã nâng lòng tin cậy ấy lên thành lòng 
phẩn khởi và sẵn sàng đấu tranh cho sự nghiệp 
chung. Việc thành lập những Cộng hòa xô-viết ở 
A-déc-bai-gian và Ác-mẻ-ni cũng đã có những kết 
quả tương tự như thế vì đã chấm dứt được những 
vụ xích mích dân tộc và mối hiềm thù « từ lâu đời » 
giữa quần chúng cần lao Thôồ và Ác-mê-ni, Ác-mê- 
ni và A-déc-bai-gian. Sự thành công nhất thời của 
những Xô-viết ở Hung, Ba-vie (Bavière), Phần- 
lan và Lét-tô-ni cũng đã có những kết quả như thế. 
Một mặt khác, có thể nói một cách chắc chẵn rằng 
công nhân Nøơa không thê nào đánh bại được Côn- 
sắc và Đê-nin-kin, và những Cộng hòa A-déc-bai- 
gian và Ác-mẻ-ni cũng không thề đứng vững được, 
nếu không thủ tiêu được hiềm thù dân tộc và áp 


bức dân tộc ở những nước đó và nếu những quần . 


chúng cần ldo các dân tộc phừơng Tây và phương 
Đông không tỏ lòng hết sức tín cậy và nhiệt tình 
như “thế đổi với họ. Việc củng cố các Cộng hòa 


Xô-viết và việc thủ tiêu. áp bức dân tộc là hai... 


mặt của cùng một quá trình duy nhất giải phóng 
lao động khỏi vòng nô dịch của chủ nghĩa đế quốc. 


3. Nhưng sự tồn tại của những Cộng hòa xô- 


viết, dù chỉ trong phạm vi nhỏ bé nhất,: -cũng là | 


một mối nguy vong nhất định cho chủ nghĩa đế 
quốc, Mối nguy vong ấy không những chỉ ởchỗ là 


các Cộng hòa xô-viết, sau khi đoạn tuyệt với chủ 
nghĩa đế quốc rồi, đã được cải biến từ những 
thuộc địa và bản thuộc địa thành những Quốc gia 
thực sự độc lập, do đó đã làm cho bọn đế quốc 
mất hết một phần nào lãnh thô và một số nào lợi 
nhuận, mà trước hết còn ở cả chỗ này nữa ‹ chính 
ngay sự tồn tại của những Cộng hòa xô-viết, và 
mỗi bước những Cộng hòa đó tiến trên con đường - 
đánh tan giai cấp tư sản và củng cố nền chuyên _ 
chính của giai cấp vô sản, đều có một tác dụng 
lớn lao nhất cho việc cô động chống lại chủ nghĩa 
tư bản và chủ nghĩa đế quốc, cô động cho công 
cuộc giải phóng các xử lệ thuộc khỏi xiềng xích của 
chủ nghĩa đế quốc, và đều là một nhân tố không 
øì chống chọi nôi, làm rối loạn và tan rã chủ nghĩa 
tư bản về đủ mọi mặt. Do đó, những nước để quốc 
«lớn» không thê nào không đấu tranh chống các 
Cộng hòa xô-viết, khỏng eố sức phá những Cộng 
hòa ấy. Lịch sử đấu tranh của những cường quốc 
«lớn » ấy €hống lại nước Nga xô-viết, bằng cách 

"lập lên hết chính phủ tư sẵn phụ cận này đến 
chính phủ tư sản phụ cận khác, và hết.nhóm tướng 

- tá phản cách mạng này đến nhóm tướng tá phản 
cách mạng khác, phong tỏa Nựa một cách ráo riết 
và thường thường tìm cách cô lập - Nga về mặt - 
kinh tế, —lịch sử ấy đẩ chứng thực một cách hùng 
hồn rằng: trong tình hình quan hệ quốc tế hiện - 
nay, trong những hoàn cảnh bị chủ nghĩa tư bản 

- bao vây, thì không một Cộng hòa xô-viết nào, 
đứng riêng rẽ, lại có thể tự cho mình là đã được 

_đảm bảo khỏi bị chủ nghĩa để quốc thế giới bôp 
nghẹt về kinh tế và đánh bại về quân sự. - 


“ 


4. Do đỏ, những Cộng hòa xô-viỆt mà đứng 

` riêng rể thì không thề nào chắc chẳn và vững vàng 
được, trưởe mổi đe dọa của những nước tư bắn 
đồi với họ. Trước hết là lợi ch chung của các Cộng 
hòa xô-viết trong việc phòng thủ, thử hai là sự khôi 
phục lại những lực lượng sẵn xuất bị tàn phả trong 
cuộc chiến tranh, và thứ ba là những Cộng hòa xô- 
viết đồi đào lương thực cần phải cửu cấp những 
Còng hòa xò-viết thiểu thốn lương thực, tất cả 
những viec đỏ nhất thiết buộc các Cộng hòa xô- 
viết phải liên hợp lại thành một Quốc gìa chung, 
đỏ là phương sách duy nhất đề trảnh khỏi sự nô 
dịch của chủ nghĩa đểšquổc và nạn áp bức đân tộc, 
Những Cộng hòa xô-viết đàn tộc, sau khi đã tự 
giải thoát khỏi tay của bọn tư sản của họ » và tư 
sẵn «ngoại quốc », chỉ cỏ thề bảo vệ đời sống của 
mình và đánh bại. những lực lượng cẩu kết của 
chủ nghĩa để quốc, bằng cách liền hợp vỏi nhau 
(rong một quốc gia tHY nhất, nếu khòng thì không 
thẳng lợi được. 

9. Liên bang các Cộng hòa xỏ-viết dựa trên 
cơ sở quyền lợi chung về mặt quân sự và kình 
tế, đó là hình thức phồ biển cho việc liênhpạp — =— ` 
chỉnh trị đề cỏ thề: | _ 

8) bảo đảm cho từng Cộng hòa cũng như Ông ¬ 
toàn Liên bang, nỏi. chung, dược vẹn toàn và phát „ vÀ3 
triền về kinh tế ; 

b) bao hàm được đủ mọi điều kiện sinh hoạt, 
văn hỏa và trạng thải kinh tế của những dân tộc: 
và âu tộc khúc nhau về trình đò phảt triền, và nợ 
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_theo đó, mà ắp dụng hình thức liên bang tây hay 
hình thức liên bang khác; 


c) tô chức sự sống chung hỏa bình vả sự hợp ' 
tác huynh đệ giữa các dân tộc và nhân dân đã gắn 
liền, bằng hình thức này hay hình thức khác, vận 
mạng của mình với vận mạng toàn Liên bang, 

Kinh nghiệm của nước Nga trong việc áp dụng 
các hình thức liên bang, kề từ hình thức liên bang 
dựa trên chế độ tự trị xô-viết (Cộng hòa Kia-ghi- 
dờ, Cộng hòa Bảt-sò-kia, Cộng hòa Tác-fa, xứ Góc- 
tò-xi, Đa-ghét-stan) tởi hình thức liên bang dựa 
trên mối liên hệ hợp đồng giữa các Cộng hòa xò- 
viết độc lập {U-cò ren, A-dẻccbai-gian), qua những 
hình thức quá độ có thể có (như Tc-két-stan, Bạc;- 
Nøơa), đã chứng tỏ đầy đủ giá trị và tính chất mềm 

dẻo của liên bang, một hình thức phô thông dẻ 
: liên hợp các Cộng hòa Xô-viết trong cùng nội 
| Quốc gia. | 
6. Nhưng khối liên bang chỉ có thể vững _ 
chắc được, và có những kết-quả thiết thực, là khi 
nào khối liên bang đó dựa trên sự tin cậy lẫn nhau ˆ 
và sự fự nguyện liên hợp của các xứ họp thành .. 
liên bang. Nếu Cộng hòa Liên bang Xã hội chủ 
nghĩa Xô-viết Nga là nước duy nhất trên thếgiới _ 
đã thành công trong việc thí nghiệm lập ra sự sống -. 
chung hòa bình và hợp tác huynh đệ giữa một số Ề 
. lớn những dân tộc và nhân dân, đó là vì trong - 
lòng nó không hề có dân tộc nào lá thống trị; dân 
tộc nào là bị trị, không có mẫu quốc và thuộc. địa, 
không có chủ nghĩa đế quốc và nạn áp bức dân 
tộc. Trong Cộng hòa Liên bang Xã hội chủ nghĩa 
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Xo-viết Nga, khối liên bang được đặt trên cơ sở tín 
cậy lẫn nhau và ÿ chỉ tự nguyện liên hợp của những 
quần chủng lao động các dân tộc khác nhau. 
Dù sao đi nữa, cũng phải duy trì tính chất tự. 
nguyện ấy của liên bang, vì chỉ có một liên bang 
như thế mới có thể đứng làm bước quá độ cho sự 
thống nhất tối cao của những người lao động tất 
cả các nước trong lòng một nền kinh tế thế giới 
duy nhất, mà càng ngày người ta càng thấy rõ ràng 
là cần thiết. 


¡I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRƯỚC MẮT 
CỦA ĐẲNG CỘNG SẲN NGA 


LÊ Cộng hòa Liên bang Xã hội chủ nghĩa Xô- 
viết Nơa và những Cộng hòa xô-viết cùng kết hợ DĐ 


có một dân số gần 140 triệu người. Trong số đó, . 


những dân tộc không phải là Đại-Nga cỏ ước chừng 
65 triệu (Ú-cờ-ren, Bạch-Nga, Kia-ghi-dờ, U-dờ-béc,. 
Túc-mê¬ni, Tát-gich, A-déc-baigian, Tácta. Von- 
ga, Tác-ta Cờ-ri-mê, Bu-kha-ri, Khi-vi,*Bát- sờ-kia, 
Ác-mê-ni, Trét-sen, Ca-bạc-đi, ốt. xét, Tréc-kẻt-xi, 
In-gút-sờ, Ca-rát-si, Ban-ca-ri, (1) Can-mức, Ca-re-li, 
A-va-ri, Đác-ghi, Ca-di-cu-mu-khi 2B, Cu-mức(2), 


: 2 


(1) Những dân Trét-chen, Ca-bác-đi, “đến xột 'Tréc-kết- 

xi, In-gút-sờ,° Ca-ra-si, Bạn-ca-ri họp thành nhóm Góc-tờ-. 
- xi (Miền núi). (N.D.). 

(2) Những dân A-va-Pi, Đác-ghi; Ca- di-eu-tib-Khf, Cu- . 

rin, và On-mức "" thành nhóm dân Đa-ghét-sLan (N.H.: 


Ma-n, Chu-vát-sờ, Vô-ti-áce, Đức miền Ÿ on-gA, Bu- - 
từ-át, Ya-eu-ti v.v...). 

_ Chỉnh sách của chế độ Nga hoàng, chính sách 
của bọn đại địa chủ và của giai cấp tư sản, đối 
với những đân tộc ấy là nhằm phá hoại mọi mầm _ 
mống ý thức quốc gia đân tộc của họ, làm cho 
điều tàn văn hỏa của họ, hạn chế việc dùng tiếng 
ìae để của họ, gìiam hầm họ trong cảnh ngu: tối, 
và, sau hết, là Nga hỏa họ cho đến cùng. Kết quả 
của chỉnh sách ẩy là làm cho các dân tộc ấy mòn - 
mỏi và lạc hậu về chỉnh trị. 

Ngày nay, bọn đại địa chủ và giai cấp tư sản đã 
bị đảnh đồ và chỉnh phủ xô-viết cũng đã được những 
quần chủng nhân dân thành lập trong các nước 
ấy nữa, thì nhiệm vụ của Đẳng là phải giúp đỡ 
những quần chủng lao động các dân tộc không phải 
Nga, đề theo kịp nưởc Nga trung ương tiến trước 
họ, và phải giúp đỡ những dân tộc ấy. 

a) phát triền và củng cổ kiều Quốc gia xô-viết 
theo hình thức thích hợp nhất với tỉnh chất dân 
tộc của họ ; 

- b) tô chức ở nước họ tòa án, bộ máy hành 
chỉnh, cơ quan kinh tế và chỉnh quyền riêng của 
họ tiến hành bằng tiếng mẹ để và gồm những _ 
người địa phương thông thạo phong tục và tâm lý ˆ 
của dân cư địa phương, và : 

_e) phát triền ở*nưởc họ bảo chí, trường học, - 
nhà hát, câu lạc. bộ và, nói chung, những cơ quan —_ 
văn hóa và giáo dục tiến hành bu tiếng mẹ để - 
của họ, v» 


- 


2. Nếu trong s6 65 triệu đân khác không 
_ phải là Đại-Nga chúng ta trừ ra U-cò-ren, Bạch- 
Nga, một phần nhỏ A-déẻc-bai-gian và Ác-mê-ni, 
là những xử đã trải qua giai đoạn tư bản công 
nghiệp đến một mức độ nào đó, thì còn lại chừng 30 
triệu, phần lớn là người Túc-ki (Túc-két-stan, đại đa 
số A-déc-bai-gian, Đa-ghét-stan, Goc-tò-xi, Tác-ta, 
Bát-sờ-kia; Kia-ghi-dò v.v...), chưa hề tiến qua con 
đường phát triền tư bản chủ nghĩa, chưa có hoặc 
có Ít vô sản cóng nghiệp hoặc, trong nhiều trường 
hợp, còn ở trong tình trạng sinh hoạt theo lối du 
mục và gia tộc (Kia-ghi-dờ, Bát-sờ-kia, Bắc Cô-ca- 
dờ), hoặc là chưa vượt khỏi hình thức cơ sở của 
lối sinh hoạt gia trưởng, bản gia tộc, bản phong kiến 
(A-déc-bai-gian, Cò-ri-mê v.v...) mà đồng thời lại 
được lôi cuốn vào trào lưu chung phát triền xô-viết. 
Sử mạng của Đảng đối với những quần chúng 
cần lao của các dân tộc ấy (cộng với sử mạng đề 
ra trong đoạn 1) là phải giúp đỡ họ trừ bỏ những 
tàn dư của những quan hệ gia tộc và phong kiến 
và góp phần vào công cuộc kiến thiết một nền : 
kinh tế xô-viết trên cơ sở những Xô-viết nông dân *% 
lao động. Muốn làm như vậy, phải tạo lập ra 
trong các dân tộc ấy, những tÖ chức cộng sản  — - 
mạnh mẽ có khả năng áp dụng được kinh nghiệm  - 
do công nhân và nông dân ở Nga đã thu thập được _ 
trong việc phát triền kinh tế xô-viết, và đồng thời - — 
có khả năng làm cho công cuộc kiến thiết của họ  - “ớỚ: 
được phù hợp với những đặc điềm của điều kiện —¬ 
- = kinh tế cụ thê, cơ cấu giai cấp, văn. hỏa và tận -'ˆ -::22 
- .› quản của từng dân tộc riêng, chứ không phải đem `. - 


rập theo một cách máy móc những biện pháp và 

kinh tế của nước Nga trung ương, vì những, biện 
pháp ấy chỉ thích hợp cho một trình độ phát triền 
về kinh tế kháe, cao hơn. 

3. Nếu trong số 30 triệu gồm phần lớn là dân 
tộc Túc-ki, chủng ta trừ ra A-déc-babgian, đại bộ. 
phận Tủc-két-stan, Tác-ta (miền Von-ga và Cờ-ri- 
mề) Bu-kha-ra, Khi-va, Đa.ghét-stan, một bộ phận 
các dân Góc-tò-xi, (Ca-bác-đi, Tréc-két-xi, Ban-ca- 
rỉ) và nhiều dân tộc khác đã định cư và vỉnh viễn 
sống trên một lãnh thô nhất định, thì còn lại chừng 
6 triệu dân Kia-ghi-dờ, Bát-sờ-kia. Trétf-sen, 'Ốt-xét 
và In-gút-sờ là những người gần đây vẫn còn bị 
_ những di dân Nga chiếm mất những đất đai tốt 
nhất và bị đầy tuần tự về những vùng hẻo lánh, 

_ Chính sách của Nga hoàng, chính sách của bọn 
đại địa chủ và tư sản là nhằm đặt vào trong các 
miền ấy một số thật lớn những phần tử cu-lắc lấy 
trong đắm nông dân Nga và cô-dắc, và dùng bọn 
ấy làm cơ sở chắc chắn cho những tham vọng để 
quốc của chúng. Chính sách ấy đã đưa đến chỗ 
làm cho những dân địa phương (Kia-ghi-dờ, Bát-sờ- 
kia) lần hồi bị tiêu diệt, G rút vào thâm sơn 
cùng cốc. 

-Sứ mạng của Đẳng đối với những quần đint 
_ lao động các dân tộc ấy (ngoài những nhiệm vụ kẻ 
trong những điềm Í và 2) là phải góp sức với những 
quần chúng lao động trong dân cư Nga ở địa 
phương đề đấu tranh giải phóng cho họ thoát khỏi 
“bọn culắc, nỏi chung, và thoát khỏi bọn cu-lắe 
Đại-Nga đi cướp bóc, nói riêng, phải hết sức và 


30 


đùng đủ mọi cách giúp họ đề bổ gấy xiềng xích 
của bọn thực dân cu-lắc và, đo đó, làm cho họ có 
được đất đai tốt và cần thiết cho một đời sống 
đảng gọi là của con người. 

4. Ngoài những dân tộc và bộ tộc kể trên, “., 
là những đân có một: cơ cấu xã hội nhất định và 
chiếm cứ một lãnh thô nhất định trong Cộng hỏa 
Liên bang Xã hội chủ nghĩa Xô-viết Nga, còn có 
nhiều bộ tộc bất định, có những dân tộc thiểu số, 
xen lẫn trong những khối đa số đông đặc những. 
dân tộc khác, phần lớn họ không có cơ cấu xã hội 
nhất định và căng không có một lãnh thô nhất 
định nào (Lét-tö-ni, Et-stô-ni, Ba4an, Do-thái và 
những nhóm dân tộc thiểu số khác...). Chính sách 
của Nga hoàng là dùng đủ cách để tiêu diệt những 
dân fộc thiêu số ấy, cho đến mức tàn sát họ (như 
tàn sảt dân Do-thả!). 

. Ngày nay, những đặc quyền dân tộc đã bị thú 
tiêu và quyền bình đẳng giữa các dân tộc đã có 
thực sự và quyền của các dân tộc thiểu số được ˆ 
tự do phát triền đã được chính ngay bản chất của' _ ".-. 
chế độ xô-viết bảo đảm, thì nhiệm vụ của Đảng | 
đối với quần chúng cần lao trong các nhóm dân 
tộc ấy là phải giúp đỡ họ sử dụng thật đầy đủ 
quyền được tự do phát triển đó mà họ được hưởng. 

5. Sự phát triển của các tô chức cộng sản ở 
những vùng ngoại vi đang phát triển trong những 
điều kiện khá đặc biệt làm chậm bước tiến bình 
thường của Đảng. Một mặt, những người cộng sẵn ¬ 
Đại-Nga công tác trong những vùng ấy, đã được. 
đào tạo trong lúc còn có một dâu tộc « thổng trị» 


và họ không phải chịu nạn áp bức đân tộc, nên họ 
thường coi nhẹ sự quan trọng của những đặc điềm 
dân tộc trong công tác Đẳng, hoặc trong công tác, 
họ không đếm xỉa gì, không đề ý gì đến những đặc 
điềm về cơ cấu xã hội, về văn hóa, về điều kiện 
sinh hoạt và lịch sử của đân tộc họ đang có quan ˆ 
hệ, và do đó, họ làm hại và xuyên tạc chính sách 
của Đảng về vấn đề dân tộc. Kết quả là họ xa rời 
chủ nghĩa cộng sản đề thiên về tỉnh thần thống 
- trị đế quốc` chủ nghĩa và thực dân, về chủ nghĩa .. 


._ sô-vanh Đại-Nga. Mặt khác, những người cộng sắn 


bản thô, vì đã sống qua thời kỳ áp bức dân tộc 
đau đởn và trong óc còn có những ám ảnh về thời 
kỳ đó, thường hay phóng đại tầm quan trọng của 
những đặc điểm đân tộc trong công tác Đăng và 
coi nhẹ lợi ¡ch giai cấp của giai cấp. lao động-hoặc - 
lẫn lộn một cách đơn giản lợi ích của những người E 
lao động troág dân tộc đó với lợi Ích «chung » của 
- đân tộc đó, và khống phân biệt được những lợi 
ích của giai cấp lao động với những lợi ích chung 
.của dân tộc và dựa vào những lợi ích đó mà tiến 
hành công tác Đảng: Do đó, họ lại xa rời chủ nghĩa 
cộng sản đề thiên về chủ nghĩa dân tộc dân chủ 
tư sản, chủ nghĩa này có lúc hiện ra dưới hình 
thức chủ nghĩa Đại Hồi (Pan-lslamisme) và Mw 
Thồ (ở phương Đông). 

Trong khi kiên quyết: lên ủ cả hai thiên b 
hưởng ấy là có hại và nguy hiểm cho sự nghiệp 
. eủa chủ nghĩa cộng sản, Đại hội nhận thấy cần - 
phải vạch rõ thiên hưởng thử nhất là đặc biệt nguy - 
hiềm và tai hại : thiên hưởng theo tinh thần thống - 


. 


trị, để quốc chủ nghĩa và thực đân, Đại hội nhẳe 
lại là cần phải đã phả những tàn dư dân tộc chủ 
nghĩa và thực đân chủ nghĩa trong hàng ngũ của 
Đăng đề thành lập ở ngoại vì những tồ chức thật 
sự cộng sản, vững chắc và mật thiết liên hệ với 
quần chủng, liên hợp được trong hàng ngũ mình 
những phần tử võ sẵn trong dân cư địa phương 
và dân cư Nơa, trên co sở quốc tế chủ nghĩa. Đại 
hội cho rằng một trong những nhiệm vụ trước 
tiên của Đẳng ở những vùng ngoại vi là phải thủ 
tiêu sự ngả nghiêng về chủ nghĩa dân tộc và đặc 
biệt là về chủ nghĩa thực dân, trong số những 
người cộng sản. | 

6. Sau những thẳng lợi đã đạt được vẻ mặt 
quân sự, và đặc biệt là từ khi thanh toán được 
bọn Vờ-ran-ghen (Wrange), thì ở trong một số 
những miền ngoại vỉ lạc hậu chưa có, hoặc hầu như 
chưa có giai cấp vô sản công nghiệp, người ta 
thấy những phần tử tiều tư sản theo chủ nghĩa 
dân tộc có xu hưởng ngày càng mạnh là xin gia 
nhập Đẳng đề có địa vị. Những phần tử ấy nhận 
thấy rồ tình hình Đẳng, Đảng thực sự là một lực 
lượng lãnh đạo, nên thường giả bộ là những 
người cộng sản tốt, kéo nhau từng đám xin gia 
nhập Đẳng, đem theo vào Đẳng một tỉnh thần sô- 
vanh và hủ bại mà họ cố giấu một cách vụng về; 
còn những tô chức của Đảng ở những vùng ngoại 
vi, thì thường thường là khả yếu nên không phăi 
bao giờ cũng biết chống lại tinh ham thịch «mở 
rộng » Đảng bằng cách kết nạp thêm đẳng viên mới. 


Đại hội kêu gọi các đẳng viên hãy đầu tranh 
quyết liệt chống tất cả mọi phần tử giả danh cộng 
sản đủ mọi loại chui rúc vào hàng ngũ Đảng của 
giai cấp vô sẵn, và cảnh cáo toàn Đẳng phải đề. 
phòng chống lại xu hưởng muốn « mở rộng » hàng 
ngũ Đẳng bằng cách kết nạp những phần tử trị 
thức dân tộc chủ nghĩa tiều tư sàn. Đại hội cho 
rằng hàng ngũ Đảng ở những vùng ngoại vỉ phải 
chủ' yếu kết nạp những người vô sản nòng dân - 
nghèo và nông đân lao động, và phải cố gắng cũng 
cố những tồ chức của mình bằng cách nâng cao 
chất lượng đẳng viên. 


> _SỰ THẬT số 29 
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| ĐẠI HỘI THỦ X 
n CỦA ĐĂNG CỔNG SẲN (B) NGA. 


— (8-16 tháng Ba 1921) 


Il.— BẢO CÁO VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ .. 
TRƯỚC MẮT CỦA ĐẲNG VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC 
_ (10 tháng BA) 


Trước khi bàn thẳng vào những Phé vụ cụ 
thề trưởc mắt của Đẳng về vấn đề dân tộc, chủng 
ta cần phải xác định một số tiền đề, nếu không 
thì không thể nào giải quyết được vấn đề, Những 
tiền đề ấy quan hệ -đến vấn đề hình thành của - các 
dân tộc, đến nouồn gốc phải sinh áp bức dân. tộc 
đến những hình thức áp bức dân tộc trong. quá 
trình phát triền lịch sử, và sau hết, đến những 
bình thức của các giải pháp, đối với vấn đề dân 
tộc trong các thời kỳ phát triền khác nhau. 

Những thời kỳ đó, kề ra, có ba, 

Thời kỳ đầu là thời kỳ thủ tiêu chế độ dhon 
kiến ở phương Tây và toàn thẳng của chủ nghĩa 
tư bản. Đó là thời kỳ các cá nhân kết hợp thành 


g dák-‹ “ấ X.?z 


đần tộc, Tôi muốn nói những nước như Anh (trừ - 
Ải-nh†-lan), Pháp và Ÿ; Ở phương Tây—Anh, Pháp, 
Ÿ, và một phần nưởc Đức —, thời kỷ thủ tiêu chế - 
độ phong kiển và thời kỳ những cá nhân kết hợp 
thành đân tòe, nòi chúng, xây ra cùng một lúc với “- 
thời kỳ những Quốc gia tập quyền xuất hiện, điều .. 


đỏ làm cho những đân tộc, trong quá trình phát F 
tiền đã cò được những hình thức Quốc gia, 
Nhưng vì trong nội bộ các Quốc gia ấy, không có ˆ. 
những nhỏm dân tộc nào khác khá quan trọng, 1 
nèn không cỏ nạn áp bức đân tộc. ì 

Ở Đông Âu, trải lại, sự hình thành các dân tộc : 


và sự thủ tiêu tình trạng cát cứ phong kiến không 
xầy ra đồng thời với sự hình thành các Quốc gia 
tập quyền. Tôi muốn nói nước Hung, nước Áo và 
nước Nga. Trong những nước ấy, chủ nghĩa tư 
bản chưa phát triền, hay nhiều lắm, cũng chỉ mới 
chởm nở, nhưng vì nhu cầu phòng thủ chống nạn ˆ 
ngoại xâm của những người Thồ-nhï-kỳ, Mông-cô - 
và những dân phương Đông khác nữa, nên lúc đó =ˆ 
cần phải thành lập những Quốc gia tập quyền có - 
đủ khả năng chống lại sự tấn công của ngoại xâm. .. 
Do đỏ, ở Đông Âu, sự hình thành những Quốc gia - 
tập quyền diễn ra nhanh hơn sự kết hợp những ' 
cả nhân thành dân tộc, nên người ta thấy xuất ` 
hiện những Quốc gia hỗn hợp, gồm nhiều nhân... 
: đân chưa họp thành dân tộc, song đã tự tập hợp. : 
thành Quốc gia duy nhất. ( xi , 
Như thế, thời kỳ thứ nhất có đặc điềm là ' 
những dân tộc xuất hiện vào lúc sơ khai của chủ - 
nghĩa tư bản; ở Tây Âu, chúng ta thấy nây sinh. 
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những Quốc gìa cỏ tỉnh chất thuần tủy đân lòc, 
trong "36; không có nạn áp bức dân tộc, còn ở 
phương Đông, chủng ta thấy nầy sinh những Quốc 
gia đa dân tộc, trong đó một- dân tộc duy nhất, 
tiến triền hơn, đứng đầu, còn những dân tộc khác, 
chậm tiến niớn, bị lệ thuộc vào dân tộc thống trị, 


trước hết về mặt chính trị, rồi sau đó về mặt kinh 


tế. Những Quốc gia đa dân tộc ấy ở Đông Âu là chỗ 
chôn dau cắt rốn của nạn áp bức dân tộc đó, nó 
đã đẻ ra những vụ xung đột dân tộc, những phong 
trào dân tộc, vấn đề dân tộc và các phương pháp 
khác nhau đề giải quyết vấn đề ấy. : 


Thời kỳ thứ hai, trong lịch sử áp bức đân tộc 
và những phương pháp dùng đề chống lại sự áp 


bức ấy, xây ra cùng một lúc với thời kỳ chủ nghĩa 
để quốc xuất hiện ở phương Tây : chủ nghĩa tư 
bản, trong khi đi tìm thị trường, nguyên liệu, nhiên 
liệu và nhân công rẻ tiền, đã đấu tranh đề xuất. 


khầu tư bản và nắm giữ các đường sắt và hàng hãi 


xa đề mở rộng lãnh thô. 1T0Ng thời kỳ: thứ hai 
ấy, những Quốế” gia dân tộc cô ở phương Tây — 
Anh, Ý và: “Pháp không còn là những Quốc gia 
đân tộc nữa : ng à khi đã chiếm được lãnh thô 
mới, những Quổ a ấy biến thành những Quốc 
gia đa dân tộc, thực dân và, đo đỏ, trở thành một 
vũ đài cho chính ngay sự áp bức dân tộc và thuộc 
địa - giống như kiều đã có từ trước ở Đông Âu. Ở 


Ậ". “Đông Âu thời kỳ nàý có đặc điềm là các đân tộc 
bị lệ thuộc áp. Ba-lan, _ tem); đã thức th 


lớn, đẩ vượt ra ngoài khuôn khô của Quốc g gia dân. 
tộc và xâm phạm đến các nước láng giềng gần hay 


và mạnh mẽ lên, hiện tượng náy, sau cuộc chiến 
tranh để quốc, đã làm cho những Quốc ga tư sẵn 
đa dân tộc cũ tan rã và những Quốc gia dân tộc | 
mới hình thành, song lại bị lệ thuộc vào cái mâ 
người ta thường gọi là những cường quốc lớn. 
. thời kỳ thử ba là thời kỳ xô-viết, thời kỳ tiêu . 
điệt chủ nghĩa tư bản và thanh toán nạn áp bức 
đản tộc : vấn đề những dân tộc thống trị và bị trị, 
thuộc địa và chỉnh quốc, đang được đưa vào viện 
bảo tàng của lịch sử ; chúng ta thấy xuất hiện trên 
lãnh thô của Còng hòa Liên bang Xã hội chủ nghĩa 
Xô-viết Nga, những dân tộc được hưởng cùng một 
quyền phát triền ngang, nhau, tuy họ còn phải - 
“chịu một sự bất bình đẳng nào đó, sự bất bình 
“đẳng chỉ cỏ thể giải thích được về mặt lịch sử bằng ˆ 
"tản trạng lạc hậu của họ về kinh tế, chính frị và . 
văn hỏa. Căn bản của sự bất bình đẳng ấy giữa 3 
các dân tộc là ở chỗ, do bước đường phát triển 
.‹ lịch sử, chủng ta đã thừa hưởng được một tình . 
trạng là, một trong những dân tộc, dân tộc Đại- . 
Nga, chứng tỏ đã phát triền nhiều hơn những dân 
tộc khác về mặt chính trị và công nghiệp. Do đó, - 
có sự bất bình đẳng thực sự, không thể xóa bổ 
ngay trong một năm, mà phải xóa bổ bằng cách - 
_giúp đỡ về kinh tế, chính trị và văn hóa cho các ˆ 
dân tộc, bộ tộc chậm tiến hơn. .. ẳ 
._ Đõ là ba thời kỳ phát triển của vấn đề du › 
tộc, đánh dấu quá trình phát triền của lịch sử. 
— “Hai thời kỳ đầu có một: điểm chung là các - 
đân tộc còn chịu sự áp bức Yà nô dịch, nên cuộc 
'đấu tranh dân tộc vẫn còn tiếp tục và vấn đề dân . 


tộc vẫn còn chưa được giải quyết. Ñhưng, giữa 
hai thời kỳ ẩy, cũng cỏ chỗ khảe nhau là đrong 
thời kỳ thứ nhất vấn đề đản tộc không vượt ra 
khỏi khuôn khổ của từng Quốc gia đa dàn tộc một 
và chỉ có quan hệ đến một vài dân tộc, phần lớn 
là ở châu Âu; còn trong thời kỳ thử hai, thì vấn 
đề dân tộc, vốn là vấn đề nội bộ của môi Quốc 
gia riêng biệt đã chuyền thành vấn đề quốc tế, 
thành vấn đề chiến tranh giữa các Quốc gia dễ 
quốc chủ nghĩa đề giữ quyền thống trị những dân _ 
tộc bị kìm hãm trong vòng thấp kém và chỉnh 
phục những dân tộc và bộ lạc mới, ngoài châu Âu, 
—— Thể là vấn đề dân tộc, trước kia, chỉ quan 
trọng trong những nước văn mình, thì, trong thời 
kỳ này, đã mất tính chất biệt lập của nó và đã 
nhập làm một với vấn đề chung các thuộc địa. 
Nếu vấn đề dân tộc đã tiến triển thành một 
vấn đề chung các thuộc địa thì không nên cho đó. 
là một sự ngẫu nhiên trong lịch sử. Sự chuyển - 
biến ấy, trước hết, là do, trong cuộc chiến tranh 
để quốc, những nhóm để quốc chủ nghĩa trong 
các cường quốc gây chiến, tự mình đã phải nhờ 
vào các thuộc địa đề có nhân lực lập thành quân 
đội. Chắc chắn rằng si ni trình ấy, — quả trình 
bọn đế quốc tất nhiên phải nhờ vào sự giúp đỡ 
của những dân thuộc địa lạc hậu, — không thê nào 
lại không đảnh thức các dân tộc và bộ tộc ấy nồi 
dậy đề tự giải phóng và đấu tranh. Còn một nhân . 
tố thứ hai đã làm cho vấn đề dân tộc được mở 
rộng và phát triền thành vấn đề chung các thuộc. 
địa và lan tràn ra khắp thể giới, và làm nầy ra ở 
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đỏ trước hết là những tia lừa nhỏ, rồi sau bằng 
lên thành ngọn lửa lởn của phong trào giải phóng : 
đó là sự lăm le của các nhóm đế quốc toàn chía xẻ - 
và kết liễu đời sống chỉnh trị của Thồ-nhĩ-kỳ. Thồ- 
nhĩ-kỳ ià Quốc gia phát triền nhất trong các dân 
Hồi giảo, nên không thề nào lại cam tâm chịu cái 
số phận ấy, nó đã phất cao ngọn cờ chiến đấu và 
tập hợp chung quanh nỏ các dân tộc phương Đông 
đề chống lại chữ nghĩa đế quốc. Nhân tố thử ba, 
đỏ là sự xuất hiện của nước Nga xô-viết. Cuộc đấu 
tranh của nước Nga xô-viết chống chủ nghĩa đế 
quốc đã đạt được một số thẳng lợi và, lẽ tự nhiên, - 
đã làm cho các dân tộc bị áp bức ở phương Đông 
phấn khởi, đã thức tỉnh họ, và đã kích thích họ 
vùng dậy đẩu tranh, điều đó đã cho phép tạo nên 
một mặt trận chung của các dân tộc bị » bức, từ - 
Ái-nhĩ-lan đến Ấn-độ. 
_' Đó là những nhân tế 'trùng: giai đoạn -Hấ 
_ triền thứ hai của sự áp bức dân tộc, những nhân - 
tố ấy thực sự đã đưa đến kết quả làm cho xã hội 
tư sản không những không giải quyết được: vấn đề -- 
dân tộc, không những không đem hòa bình lại giữa 
các đân tộc, mà trải lại còn làm nầy ra từ tia lửa - 
đấu tranh đân tộc, nhóm lên thành ngọn lửa lớn - 
đấu tranh của các dân tộc bị ảp bức ở các thuộc 
địa và bán thuộc dịp phòng. chủ nghĩa để "quốỡ 
thế giời. ị 
- Chỉ cố một chế độ có thể giảí í quyết được vấn 
đẽ dân tộc, hay nói một cách khác có thể tạo nên 
những điều kiện cho sự chung sống hòa bình và - 
. sự hợp tác huynh đệ giữa các dân tộc và bộ tộc, 


dï nhiên đỏ là chế độ của chỉnh quyền xò-viết, chế 
độ của chuyên chỉnh vô sản. 

'Dưởi sự thống trị của tư bản, chừng nào mà 
còn chế độ tư hữu về thủ đoạn sản xuất, và còn 
có các giai cấp, thì quyền bình đẳng của các dân 
tộc không thể nào đẫm bảo được; chừng nào mà 


chỉnh quyền của tư bản còn tồn tại, chừng nào mà - 


cuộc đấu tranh giữnh những thủ đoạn sẵn xuất còn 
diễn ra, thì không thể nào có bình đẳng giữa các 
dân tộc, cũng như không thể nào cỏ sự hợp tác 
giữa những quần chủng cần lao của các dân tộc, cỏ 
cần phải chứng minh những điều đó. chăng? Lịch 
sử dạy chúng ta rằng con đường duy nhất đề thủ 
tiêu sự bất bình đẳng giữa các dân tộc, con đường 
duy nhất để lập lên chế độ hợp tác huynh đệ giữa 
những quần chúng cần lao của các dân tộc bị áp 
bức và không bị áp bức, là phải thủ tiêu chế độ tư 
bản và thành lập chế độ xô-viết. 


Chúng ta bàn tiếp. Lịch sử đã chứng. tô rằng 


ngay cả cho đến khi một số đản tộc nào đó đi đến 


chỗ tự giải thoát được khỏi giai cấp tư sản của xử ˆ 


họ cũng như khỏi giai cấp tư sản « ngoại quốc », 
tức là cả cho đến khi họ lập lên được chế độ xó- 
viết, mà nếu chủ nghĩa đế quốc vẫn còn tồn tại, 
thì họ cũng không thẻ nào tồn tại riêng rẽ được 
và bảo vệ có hiệu quả sự tồn tại: Ấy, nếu không có 
sự ủng hộ về kinh tế và. quân sự của những Cộng 


hòa xô-viết lân cận. Gương của nước Hung chứng - 


_ tổ một cách hùng hồn rằng, nếu các Cộng hòa xô-: 
- viết không liên hợp được thành một Quốc gia duy 
k: nhất và không tập hợp. lá?” đề thành một lực lượng . 
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quấn sự và kinh tế duy nhất, thì không thể nảo 
chống chọi được với những lực lượng liên minh 
của chủ nghĩa đế quốc thể giới, cả về mặt quân 
sự lẫn kinh tế. | 

Liên bang các Cộng hòa xô-viết là hình thức 
liên hiệp chính trị thích đảng mà Cộng hòa Liên 
bang Xã hội chủ nghĩa Xô-viết Nøa là một thê hiện 
sinh động. sa d8 

Các đồng chỉ, đỏ là những tiền đề tôi phải nêu 

ra với các đồng chi để chứng minh rằng Đẳng ta 
cần phải đề ra những biện pháp nhất định nhằm 
giải quyết vấp đề dân tộc tr ong phạm vi Cộng hòa 
- Liên bang Xã hội chủ nghĩa Xo-viết Nga. 

- Mặc dầu, đưởi chế độ xô-viết, ở Nga và trong 
các Cộng hòa kết hợp với Nga, không còn có những - 
dân tộc thống trị hay dân tộc bị lệ thuộc, chính - 

. quốc hay thuộc địa, người bị bóc lột hay người đi 

_ bóc lột, nhưng vấn đề dân tộc không phải là không - 

còn đặt ra ở Nga nữa. Chủ yếu của vấn đề dân tộc \ 

ở Cộng hòa Liên bang Xã hội chủ nghĩa Xô-viết . 

_ Nga là chấm dứt tình trạng lạc hậu thực tế (lạc 

hậu về kinh tế, chính trị và văn hóa) mà các dân 

tộc đã thừa hưởng của quá khử, đề làm cho các 

_ đân tộc đó theo kịp nước Nga trung ương về mặt 

chính trị, văn hóa và kinh tế. _ | 
Dưới chế độ. cũ, chính quyền của Nga hoàng 

đã không, và cũng không thê nào tìm cách phát 

triển được ‡ thức 88 quyền 4) ở U-cò-reD, 

——_—_ d;.” 
“€Ð'Ý thức “quần: quyền (êtatlsrte) là ý thức của một . 
đân tộc về quyền tồn tại thành mà Quốc gia (N.D.). 


xe 


- A-đéc-bai-gian, Túe-két-stan và trong các vũng khác 
- ở ngoại vi; nó chống lại sự phát triền của ý thức 
- quốc quyền trong các vùng ấy, cũng như đã chống 
lại sự phát triền văn hỏa của họ bằng cách cố sức 
cưỡng bách các nhân dân bản xử phải đồng hóa. 
Chủng ta bàn tiếp. Nhà nước cũ, bọn đại địa 
chủ và bọn tư bản đã đề lại cho chúng ta những 
dân tộc điêu tàn đến mức, như Kia-ghi-dờ, Trét- 
sen và Ốt-xét, là những dân đất đai đã bị những 
phần tử cô-dắc và cu-lắc Nga biển thành thực dân 
địa. Những dân ấy đã lâm vào những cảnh đau 
thương không thê tưở ng tượng được và tiêu vong. 
Chúng ta bàn tiếp. Vị trí của dần tộc Đại Nga 
vốn là dân tộc thống trị, đẩ đề lại những dấu vết 
của nó ngay cả troiig đám những người cộng sản 
Nga, những người này tổ ra không có thể hoặc 
không muốn gần gụi hơn nữa những ; quần chúng 
cần lao bản xứ, tìm hiều những như cầu của họ và - 
giúp họ ra khỏi tình trạng lạc hậu và nợu. dốt. Tôi . : 
muốn nói một số, không đông lắm, những người » 
cộng sản Nga, vì trong công tác không biết. đểý' “-- 
đến những đặc điểm của sinh hoạt xã hội và văn 
hóa của những vùng. ngoại vi, nên đôi khi, họ đã - 
ngả về chủ nghĩa sô-vanh để quốc chủ nghĩa Nga. 


È. Chúng ta bàn. tiếp. Vị trí của những dân tộc 
không phải Nga đã trải qua cảnh áp bức dân tộc, 
cũng không khỏi không ảnh hưởng đến. những 
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người cộng sản thuộc dân bản xử; nên có, khi họ Về 
không thể phân biệt được quyền lợi giai cấp của + 
quần chúng cần. lao trong dân tộc họ, với quyền lợi ` 
gọi. là K2 s¿agg tộc », Tôi tuối. nói,đến việc thiên 


đảnh giá quá thấp những mâu thuẫn nội bộ giữa ˆ 
những tập đoàn và Quốc gia để quốc chủ ngbïa 
(Pháp, Mỹ, Anh, Nhật v.v...), những mâu thuẫn 'Ế 
hiện đang tồn tại và gây ra chiến tranh. Đồng - 
chỉ đó đã đánh giá quả cao nhân tố đoàn kết 
của- bọn đế quốc thống trị và coi nhẹ những mâu : 
thuẫn hiện cỏ trong nội bộ cải «tò-rớt » () ấy. Thế 


_ mà, những mâu thuẫn ấy lại đang tồn tại, và chính _£ 


Bộ Dân ủy Ñgoại giao đang dựa trên những mâu 
thuẫn ấy mà hoạt động:. * 

Sau đỏ, đồng chí “Trit-sê-rin còn nhạt một sai ~ 
lầm thử hai. Đồng chí đó coi nhẹ những mâu thuẫn ˆ 
hiện có gia những cường quốc lớn thống trị và ÿ 
những Quốc gia dân tộc mới (Tiệp-khắc, Ba-lan, - 
Phần-lan v.v...) là những nước hiện đang ở trong Ệ 
tình trạng bị lệ thuộc vào các cường quốc trên về Ì 
mặt tải chính và: quân sự. Đồng chí Trít-sêrin đã Ƒ 
hoàn toàn quên rằng, mặc dầu tình trạng lệ thuộc Ê 
của những Quốc gia dân. tộc. ấy đối với các cường : ẳ 
quốc, hay nói cho đúng hơn, do tình trạng lệ thuộc Ê 
ấy mà giữa những cường quốc và những Quốc Ê 
gia ấy, có những mâu: thuẫn đã ảnh hưởnð, chẳng lì 
hạn, đến những cuộc đàm phán với Ba-lan, Etstô- Ƒ. 
ni v.v... Tất cả lý do-tồn tại của Bộ Dân Ủy ngoại ' Ê 
giao chính ]à ở chỗ phải chú ÿ' đến tất cả những :Ễ 


mâu thuẫn ẩy, phải eăn cứ trên những mâu thuẫn Ệ 
-._ ấy và phải tim ra chờ lối ng những ĐK Là Ân: 
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@ Tờ-rớt (lui % Ay đoàn của: Tơ tư bản giữ . | 
độc quyền sản xuất hay buôn bán "hết thứ Hưyo, đặc biệt \ 
mà2 3) V Am ve ca tà 


_ ấy. Đồng chỉ Trit-sê-in đã coi nhẹ nhân tổ ẩy một 
cách hết sức lạ kỳ. : 
Sai lầm thử ba của đồng chí Trit-sê-rin là ở 
chỗ nói quả nhiều đến quyền dân tộc tự quyết, 
khầu hiệu này, sự thật, đã biến thành một khâu 
hiệu trống rỗng mà bọn đế quốc rất ưa dùng. Đáng 
lấy làm lạ là đồng chí Trit-sê-rin đã quên rằng 
chúng ta bỏ khầu hiệu ấy từ hai năm nay. Khâu 
hiệu ấy không còn ở trong chính cương của chúng 
ta sữa. Trong chính cương của chúng ta không nói 
đến khầu hiệu dân tộc tự quyết, — một khầu hiệu 
- thật là lờ mờ, — mà lại nỏi đến một khẩu hiệu sát 
hơn và rồ ràng, chinh xác hơn, tức là quyền tác 
dân tộc được thoát ly đề lập thành Quốc gia. Đó 

- là hai điều khác hẳn nhau. Thật lạ là trong những 
bài báo của mình, đồng chí :Trit-sê-rin lại không 
_ đếm xỉa øì đến điềm đó, cho nên tất cả những lời 
bác bể của đồng chí đó đối với một khâu hiệu hiện 


phát súng bắn chỉ thiên: trong đề cương của tôi 

cũng như trong chính cương của Đảng đều không ` 

- nói tý g gì đến « quyền tự quyết» cả, mà chỉ nói đến - 

... quyền các dân tộc được tách ra đề lập thành Quốc 

-, gia. Đối với chúng ta, trong lúc này, lúc mà ngọn ` 

- lửa của phong trào giải phóng dân tộc đã bùng: 

lên trong các thuộc địa, thì khầu hiệu ấy là khầu .. 

. ' hiệu cách mạng. Chừng nào mà các Quốc gia xô- _ 

_. viết còn tự nguyện liên hợp thành Liên bang, thì 
_ quyền thoát ly vẫn không đem ra áp dụng được, 

- do chính ngay cái ý chỉ của những dân tộc hợp 


` 


nay đã trở thành quả lò mờ ấy, có khác nào như .,“ 


thành Cộng hòa Liên bang Xã hội chủ nghĩa Xô- 
viết Nơa muốn như thể, Nhưng, chừng nào mà nói 
đến các thuộc địa bị mắc trong gọng kìm của bọn 
Anh, Pháp, Mỹ và Nhật, chừng nào mà nói đến 
những xử bị lệ thuộc như: Ả -rập, Mê-dô-pô-fa-mi, 
Thô-nhï-kỳ, Ấn-độ tức là những xứ thuộc địa hay 
nửa thuộc địa, thì khầu hiệu về quyên ly khai của 
các đản tộc vẫn là một khầu hiệu cách mạng. Bỏ 
khầu hiệu ấy đi, tức là mắc mưu bọn Đồng minh. : 
Điều thiểu sót thứ tư của đồng chỉ Trit-sê-rin 
là những bài của đồng chỉ ấy không có những 
phương châm thực tiễn nào cả. Viết ra những bài 
báo, quả là dễ; nhưng khi muốn lấy đầu đề là 
« Chống những đề cương của đồng chí Sta-lin », thì 
phải đưa ra cái gì đúng đẳn; hoặc ít ra là những 
đối án (¡ thực tiễn nào mới được chứ. Nhưng, 
trong những bài báo ấy, lại không có lấy một đề 
nghị thực tiễn nào đáng chú ý cả. à 
Các đồng chỉ, tôi xin kết thúc. Chúng ta đi đến. 
kết luận sau đây. Xã hội tư sản đã tô ra không 
những không đủ năng lực đề giải quyết vấn đề dân 
tộc, mà, khi nó muốn «giải quyết » vấn đề ấy, thì 
trái lại nó lại làm co vấn.đề ấý rộng lớn ra thành 
một vấn đề thuộc địa, và giai cấp tư sản đã tạo 
ra một mặt trận mới chống lại nỏ, chạy dài từ Ái-' 
nhĩ-lan đến Ấn-độ. Quốc gia duy nhất có khả năng ˆ 
đặt ra và giải quyết vấn đề dân tộc, là Quốc gia 


(1) Đổi án (eontre-proposition) là những đề nghị - 
đưa ra đề chống lại những đề nghị người khác đã (đưa 
ra(N,D). - - vn 3 | 
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- dựa trên chế độ công hữu về tữ liệu vÀ công cụ 
- sản xuất; đỏ là Quốc gia xô-viết, Với Quốc gia liên 
_ bang xỏ-viết, thì không còn dân tộc đi áp bức và 

- đân tộc bị áp bức nữa, sự áp bức đân tộc đã được 
- thủ tiêu. Nhưng, vì còn sự bất bình đẳng thực sự 
(về văn hóa, kinh tế, chính trị) giữa những dân tộc 
văn mỉnh hơn và văn minh kém, do chế độ tư sẵn 
cũ còn để lại, thì vấn đề dân tộc có một hình thức 
buộc người ta phải nghiên cứu những biện pháp 
- làm cho bước tiến của những quần chúng cần lao 
- trong các dân lạc hậu về kinh tế, chỉnh trị và văn 
hóa, được đễ dàng làm cho họ theo kịp nước Ñga 
trung ương — và vô sản — đã tiến bước trước. Do 
- đỏ, có những đề nghị thực tiễn làm đối tượng cho - 
- phần thử ba của bản đề cương tôi đã trình bày về 
_ vấn đề dân tộc. (Vổ =¿ ) 


 I.— ĐIẾỄN VĂN rÊy THÚC CUỘC THẢO .. so 
| q0 Na, Đã). Sốc 3 


L Thưa các đồng chỉ, trong dưộc thảo Kiện về 
vấn đề dân tộc, điều đặc biệt hơn cả đối với Đại `. 
hội này là: xuất phát từ những lời tuyên bố có - 
tính chất lý luận, xuyên qua việc phân chia lại khu 
- vực hành chính ở Nga, chúng ta đã đạt đến chỗ 
- đặt vấn đề một cách thực tiễn. Trong bước đầu của 
Cách mạng tháng Mười, chúng ta chỉ mới tuyên bố 
- quyền thoát ly của các đân tộc. Năm 1918 và 1920, 
_ chúng ta đã thi hành việc phân định lại khu vực 
ùành chính ở Nga theo nguyên tắe đân tộc, cốt đề 
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giúp cho quần chúng cần lao trong cáe dân tộc lạo' 
hậu gần gũi giai cấp vô sản Nga. Ngày nay, ở Đại 
hội này, chủng ta lại đặt vấn đề trên một địa bàn 
thuần tủy thực tiễn đề xem xem chính sách của - 
Đảng phải như thế nào đối với những quần chúng 
cần lao và những phần tử tiều tư sẵn trong các 
khu tự trị và những Cộng hòa độc lập kết hợp với. 
nước Nga. Cho nên, tôi rất lấy làm ngạc nhiên khi 
thấy đồng chí Da-ton-ski (Zatonski) tuyên bố rằng. 
những đề ản đưa ra trinh bày với các đồng chí - 
có tỉnh chất trừu tượng. Tôi hiện có ở trong tay - 
những đề án của đồng chỉ đó, mà không hiểu tại 
sao đồng chỉ đỏ lại không đưa ra Đại hội xem xét, 
và trong những đề ản đó, tôi không tìm ra được 
một đề nghị thực tiễn nào cả, — thật là không có 
một đề nghị nào, — có lề, chỉ trừ một điều là yêu 
cầu đồi tên « Cộng hòa Liên bang Xã hội chủ nghĩa . 
Xô-viết Nga» thành «Đông Âu», và viết «Nga» - 
hay « Đại Nga » chứ không viết là ccủa nước Nga». - 
Tôi không tìm ra được trong những đề án đó một - 
đề nghị nào khác nữa, 
_— Bây giờ tôi xin nói: sang vấn đề sau. 
Tôi phải nói rằng tôi đẩ mong mỏi nhiều hơn 
_nữa ở các đại biêu đã phát biểu ở đây. Nước Nga % 
gồm có hai mươi hai miền ngoại vi: một số nào. 
trong những miền ấy đã có nền công nghiệp phát : 
triền và về mặt công nghiệp không khác nước Nga - 
chút nào cả ; nhiều vùng khác chưa trải qua giai - 
đoạn tư bản chủ nghĩa nên hoàn toàn khác. với - 
nước Nga trung ương; những miền khác nữa thì - 
-lại hoàn toàn lạc hậu, Trong đề án, không thể nào 
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bản một cách thật tỷ mý eụ thể đến tất cÑ e4ø míÍ%n 
ngoại ví có tính chất phức tạp như thế, Ngướởi ta 
không thể nào đói những đỡ án áp đụng chung 
cho toàn Đẳng, phải eớ tính chất riêng cña Túœ 
két-stan hoặc A-déœ-bai-glan hay U-~eữ-ren được, 
Cần phải rút ra những đặc tính chung cho tẤt cÃ 
các miền ngoại ví rồi tông kết trong đề án tá bố 
hết những điềm chí tiết đi. Thực ra, khóøn, cớn đó 
phương pháp nào khác để tháo ra đã án, 

Ngoài dân tộc Đại-Nøa ra, các đán tộc khác 
đều phải chía thành nhiều nhóm, điều đó đấ được 
thực hiện trong đề án, Những dân tóc khóng phấí 
Nga gồm có độ 65 triệu ngưới, Ñét đúc trưng chung 
cho tất cả các dân tộc khóng phái Na lá ở chấ 
họ tiến sau nước Ñøa trung ương về mặt phát 
triển những tô chức Nhá nước, Nhiệm vụ cña chúng 
ta lÀ phải tận lực giúp đỡ những dán tộc fy, những 
phần tứ võ sản, những người lao động cña bọ 
phát triển cho họ những tô chức có tính chất xó~- 
viết, dùng tiếng mẹ đề cúa họ, 4í nét chung Ấy 
đã được ghi trong đề án, ở phần nói về những 
biện pháp thực tiễn. : 

Sau đó, nếu chúng ta tiếp tục xác định những 
đặc điềm của phững miễn ngoại ví, thi trong tổng 
số gần 65 triệu dân khóng phái Nga, chúng ta phái 
đễ riêng độ 30 triệu dân Túc-ky lã đán không trãí 
qua chủ nghĩa tư bản, Đông chí Mií-caí-an đã saí 
khí nói rằng xứ A-dée-baí-gían, về vài phương điện 
nào đó, tiến cao hơn những tỉnh của Ñga. Rõ ráng 
đồng chí đã lÃn lộn Ba-cu với A-déœ-bai-gian. Ba~ 
cu không nấy sính tứ trong lông Á-déc-baí-gian má 
Ta, trái lại, nó là một cái gl, tữ bên trên lại thêm 
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vào, do Ñô-ben (Nobel), Rốt-sin (Rothschíld), Ủy-sau - 
(Wishaw) v.v... Còn chính A-déc-bai-gian, thì lại là 


nơi đã cỏ những quan hệ gia trưởng và phong kiến 


lạc hậu nhất. Vì thể, tôi xếp toàn bộ A-déc-bai-gian 
vào nhóm những miền ngoại vi không từng trải < 
qua chủ nghĩa tư bản, và do đó, cần phải áp dụng 
những phương pháp đặc biệt đề đưa những miền 
ngoại vỉ ấy vào con đường linh tế xô-viết. Điều 
đó đã được nỏi rõ trong đề án. i 
Sau nữa, còn một nhóm thứ bà, gồm nhiều nhất 

là 8 triệu người, phần lớn là những bộ lạc làm nghề _ 
chăn nuôi, còn giữ chế độ bộ lạc và chưa biết cày 
cấy, trồng trọt. Chủ yếu là những dân Kia-ghi-dờ, 
- đân Bắc Túc-két-stan, Bát-sò-kia, Trét-sen, Ốt-xét - 
và In-gút-sờ. Đối với những nhóm dân tộc này, 
trước hết cần phải cấp ruộng đất cho họ. ỞƠ đây, 
người ta đã không đề cho những người Kia-ghidờ - 
phát biểu ý kiến, người ta đã kết thúc cuộc thảo _. 
luận, Nếu để cho họ nói, thì có lẽ họ đã nói nhiều 
hơn nữa về những nỗi khô của các dân miền cao . 
nguyên Bát-sơ-kíia, Kia-ghi-dờ và Góc-tờ-xi đang _ 
chết dần chết mòn vì không có ruộng đất, Nhưng, _ 
điều mà Xa-pha-rốp (Safarov) đã nỏi ở đây về vấn. 

đề ấy chỉ quan hệ đến một nhóm dân tộc gồm 6 - 
triệu người. Cho nên, người ta không thể nào đem - 
những đề nghị thực tiễn của Xa-pha-rốp ra áp dụng 
cho tất cả những miền ngoại vi, vì đối với phần - 
những dân tộc khác, không phải người Nga —vYà - 
gồm gần 60 triệu người —, thì những điềm bồ sung . 
đó không có chút giả trị nào cả. Vì thế, mặc dầu - 
không phản đối việc làm cho rõ thêm, bồ sung hoặc - 


sửa đồi một số điềm theo ý kiến của Xa-pha-rốp, và 
về một số những nhóm dân tộc, tôi phải nói rằng 
không nên đem phô biến hóa những điêm bồ sung 
đỏ. Sau đỏ, tôi có một điều nhận xét đối với một 
trong những điềm bồ sung của Xa-pha-rốp. Trong 
đó cỏ lọt một câu nói về «quyền tự quyết của dân 
tộc về mặt văn hóa ». 

«Trước Cách mạng tháng Mười, —frong bẳn 
đó có nói— những dân thuộc địa và nửa thuộc địa 
ở ngoại vi miền Đông nước Nga, vì chính sách đế 
quốc chủ nghĩa, đã mất hết mọi khả năng đạt tới 
những thành quả văn hóa của nền văn minh tư 
bản chủ nghĩa, bằng quyền tự quyết về văn hóa 
- đân tộc, bằng việc học tập với tiếng mẹ đẻ, v.v...» 

Tôi phải nói rằng, tôi không thể nào nhận điềm 
bồ sung đỏ được vì nó sặc mùi phải Bun, Quyền 
dân tộc tự quyết về văn hóa, đó là một công thức 
của phái Bun. Đã lâu lắm rồi, chúng ta đã vĩnh 
biệt cái khâu hiệu lờ mờ ấy về quyền tự quyết, 
không nên moi nó ra làm gì nữa. Vả lại, tất cả câu 
đó là một mớ từ ngữ gản ghép hết sức chướng tai. 

Chúng ta bàn tiếp. Tôi nhận được một bức thư 
nỏi rằng chúng ta, những người cộng sản, chúng ta _ 
đang nặn ra dân tộc Bạch-Nga một cách giả tạo. 
Điều đó không đúng ; dân tộc Bạch-Nøga hiện đang 
tồn tại, với tiếng nói riêng khác với tiếng Nga, và. 
vì thế, chỉ có thể nâng cao văn hóa' của dân Bạch- 
Nøa lên, bằng tiếng mẹ đẻ của họ mà thôi. Ñăm năm 
trước đây, người ta cũng đã nghe nói như thể về xứ 
U-cờ-ren và dân tộc U-cờ-ren. Và mới đây nữa, phải _ 
chăng người ta vẫn còn nói là Cộng hòa U-cờ-ren 


và đân tộc UỦ-cò-ren chỉ là sự bày đặt của bọn 
Đức ? Tuy nhiên, rồ ràng là dân tộc U-cờ-ren tồn 
tại, và nhiệm vụ của những người cộng sẵn là phải 
phát triền nền văn hóa của dân tộc ấy. Người ta 
không thể nào đi ngược lại lịch sử. Điều rõ ràng là, 
mặc đầu trong những thành thị của Ủ-cò-ren, người 
Nøa vẫn còn chiếm số đông, nhưng với thời gian, 
những thành thị ấy nhất định phải U-cờ-ren hóa. 
Gần bốn mươi năm qua, Ri-ga là một thành phố 
Đức; nhưng, vì thành thị lớn lên là do dân thôn 
quê kéo vào, và vì thôn quê bảo tồn dân tộc, nên 
Ri-ga ngày nay là một thành thị thuần túy của người 
L.ét-tòô-ni. Gần 50 năm đã qua, tất cả những thành 
thị của Hung đều có tỉnh chất Đức; ngày nay, 
những thành thị ấy đã được Hung hóa. Bạch-Nga 
cũng sẽ như thế, mặc dầu trong những thành thị 
_ của nó, những người không phải dân Xá sa vẫn 
còn nhiều hơn. 

Đẻ kết luận, tôi đề nghị Đại hội bầu ra một 
ban, trong đó, phải có đại biểu của tất cả các miền, 
đề làm cho những đề nghị thực tiễn kia trong những 
đề án quan hệ đến tất cả các miền ngoại vi được 
cụ thê hóa hơn nữa. (Vồ fag.) 


ĐẠI HỘI LẦN THỨ X 
CỦA ĐẲNG CỘNG SẲN (b) NGA 
_ ốc kủ lạc,,Mạc-tư-khoa, 1921 


ĐẶT VẤN ĐỀ DÂN TỘC NHƯ THỂ NÀO? 
(1921) 


Cách đặt vấn đề dân tộc của nhữ nơ người cộng 

sản, về căn bản, khác với cách đặt vấn đề của: 
bọn lãnh tụ Đệ nhị Quốc tế và Quốc tế Hai rưỡi (), ` 
khác với các Đảng «Xã hội chủ nghĩa », « Xã hội - 

dân chủ ›», men-sê-vich, xã "hội -cách mạng và KH 

cả các đảng khác. ., 


Cần đặc biệt chú trọng bốn điềm căn bản, là 
những nẻt đặc trưng và rõ rệt nhất trong cách đặt - : 
vấn đề dân tộc theo lối mới và: vạch r ra a một. đường. "——. 


() Quốc tế Hai rưỡi là Hội liên hiệp những Đẳng Xã  — —- 
hội, thành lập ở Viên; tháng Hai 1921, bởi một số đẳng ˆ- xi. 
(trong đó có bọn men-sê-vich Nga) lúc đó đã rút ra khỏi: ÁN 
Đệ nhị Quốc tế, giữa thời kỳ cao. trào cách mạng đang -' ˆ--' 
lên. Trong số những lãnh tụ của nó cỏ Ất: le Œ.-Adler) — 
Bau-e và Mác-tốp (L. Martoy), Mục đích của “Quốc tế Hạ - ` xe 
rưởi là chống lại ảnh hưởng của Quốc tế Cộng sẳn đang ¬ 
bành trướng trong những quần chúng công nhân đã xa = ~ a 
lánh Đệ nhị Quốc tế. Đến 1923, Quốc tế Hai rưỡi: lại hợp ˆ v3 
- nhất với Đệ nhị Quốc tế,. 


~ 


ranh giới giữa quan niệm mới và. quan niệm cũ 
về vấn đề dân tộc. ` 


“ __ mem... —gffftillVŸ 


Điềm thứ nhất là: vn đề dân tộc, một vấn đề - 


cục bộ, đã hợp nhất với vấn đề chung về giải 
phỏng các thuộc địa, vấn đề toàn bộ. Trong thời 
kỳ Đệ nhị Quốc tế, thường thường người ta thu 
vấn đề đân tộc vào phạm vỉ nhỏ hẹp của những 
vấn đề chỉ quan hệ đến những « dân tộc văn minh ›. 
Những dân Áï-nhĩ-lan, Tiệp, Ba-lan, Phần-lan, Xéc- 
bi, Ác-mẻ-ni, Do-thái và một số những dân khác 
ở châu Âu _—, đó là phạm vi những dân ở vào tình 
trạng thấp kém, đã được Đệ nhị Quốc tế lưu tâm 
đến. Hàng chục và hàng trăm triệu người trong 
các dân châu Á và châu Phi đang chịu sự áp bức 
dân tộc dưới hình thức độc ảc và tàn nhẫn nhất, 
lại thường không được những «người xẩ hội chủ 
nghĩa » chú ý đến. Họ không dám nghĩ đến việc 
đặt ngang hàng nhau, dân da trắng với dân da đen, 
dân mọi « ngu tối » với dân Ái-nhĩ-lan « văn minh », 
dân Ẩn-độ «lạc hậu » với dân Ba-lan « tiên tiến ›. 
Người ta mặc nhiên thừa nhận rằng cần phải đấu 
tranh giải phỏng những dân tộc châu Âu bị giam 


hãm trong vòng thấp kém, nhưng những người. 


« xã hội chủ nghĩa biết tự trọng » thì không nên nói 
một cách nghiêm chỉnh đến việc giải phóng các 
thuộc địà, vì «cần có » các thuộc địa đề « duy trì » 
«văn minh». Những người xã hội chủ nghĩa ấy, 
nếu có thể gọi họ như thế được, không hề nghĩ 
rằng không thê nào thủ tiêu áp bức dân tộc ở châu 


Âu được, nếu những dân thuộc địa châu Á và châu. 


Phi không được giải phóng khỏi nạn áp bức của 


\ 


+ 


chủ nghĩa để quốc; rẴẰng việc tréến có liên hệ hấu 
cơ (1) vỏi việc dưởi, Chỉnh những người cộng, sản 
là những người đầu tiên đãẩ thừa nhận rằng vấn 
đề đân tọc có liền hệ hữu cơ với vấn đề thuộc địa, 
họ đã chửng thực điều đỏ bằng lỷ luận và lấy đó 


- làm cơ số cho công tác thực tiễn cách mạng của 


mình. Đo đỏ, bức tường ngăn cách người da trắng 
vởi người đa đen, người nô lệ «văn mỉnh » với nô 
lệ « ngu tối » của chủ nghĩa đế quốc đã được đập 
tan. Do đỏ, việc phối hợp cuộc đẩu tranh của 
những thuộc địa lạc hậu với cuộc đấu tranh của 
giai cấp vô sảh tiên tiến đề chống kẻ thù chung là 
chủ nghĩa đế quốc, đã được dễ dàng rất nhiều. 
Điềm thứ hai là: khầu hiệu lờ mờ về quyền 
tự quyết của các dân tộc đã được thay thế bằng 
khầu hiệu cách mạng rõ ràng : các đân tộc và thuộc 
địa cỏ quyền được thoát ly đề lập thành những 
Quốc gia độc lập. Khi bọn Đệ nhị Quốc tế nói đến 


quyền tự Kuyi ết thì họ thường không nói một tiếng h 
nào đến quyền thoát ly; quyền tự quyết, đổi với 


họ, nhiều lắm, chỉ có nghĩa là quyền tự trị, nói 
chung. Spơ-rin-ghe (Springer) và Bau-e (Bauer), 


những «nhà chuyên môn» về vấn đề dân tộc, còn . 


đi đến chỗ biến quyền tự quyết thành quyền các 
dân tộc bị áp bức ở châu Âu được tự trị về văn 
hỏa, nghĩa là quyền được cỏ những tô chức về văn 
hóa riêng, đồng thời uẫn đề cho dân tộc thống trị 


-_— Lư 


(1) Liên hệ hữu cơ (iaison ng liền hệ 
khăng khít như các bộ phận trong một cơ thà đối với 
ohau (À, Hóc, 


§? 


nằm trong tay toàn quyền về eh(nh tri (và kính tế), 
Nỏi một cách khác, quyền tự quyết của các dán 
tộc bị giữ trong vòng thấp kém cuối cùng đã đưa 
đến chỗ trao cho những dân tộc thống trị đặc quyền 
nắm chỉnh quyền, vì vấn đề thoát ly đã bị bỏ rơi, 
Cau-sky, nhà lãnh tụ về lý luận của Đệ nhị Quốc tế, 
đã tản thành, trên căn bản, cái cách giải thích theo 
lối đế quốc chủ nghĩa ấy về quyền tự quyết của _ 
Spo-rin-ghe và Bau-e. Không lạ gì khi bọn đế quốc 
nhận thấy đặc điềm ấy của khầu hiệu tự quyết có 
lợi cho chúng, thì chủng đã tuyên bố nhận khẩu 
hiệu ấy là của chúng. Như chúng ta đã biết, chính 
chiến tranh để quốc nhằm mục đích nô dịch các 
dân tộc, đã được tiến hành dưới danh nghĩa quy ên 
tự quyết. Như thế là khẩu hiệu lò mờ về quyến tự 
quyết, vốn là một công cụ giải phóng cho các dân 
tộc và công cụ bình đẳng của các đân tộc, đã biến 
thành công cụ đề chính phục các dân'"tộc, công cụ 
đề duy trì các dân tộc trong vòng lệ thuộc vào chủ 
nghĩa đế quốc. Tình hình trên toàn thế giới trong 
mấy năm nay, bước đường lô-gích của cách 
mạng (1) ở châu Âu, và sau hết, sự bành frướng 
của phong trào giải phóng trong các thuộc địa buộc 
người ta phải vứt bỏ cải khẩu hiệu đã trở thành 
phần động ấy đi, đề thay thế bằng một khâu hiệu 
khác, một khâu hiệu cách mạng, có thể dùng đề 
đảnh tan không khí nghỉ ky của những quần 
chúng lao động trong các dân tộc bị giữ trong 
vòng thấp kém, đối với những,người vô sản trong 


=——=—m 


(1) La logique đe la rẻvolution, (N.Đ.).. 


các đân tộc thống trị, có thể mở đường cho sự 
bình đẳng giữa các đân tộc và cho sự thống nhất 
những người lao động trong các đân tộc ấy. Khầu 
hiệu cách mạng ấy, khầu hiệu do những người 
cộng sản đã đưa ra, là khầu hiệu về quyền thoát 
ly của các đân tộc và của các thuộc địa đề thành 
lập những Quốc gia độc lập. Khẩu hiệu ấy có 
những ưu điềm là: 

1* Nó thủ tiêu được mọi lỷ do đề nhi ngờ 
những người lao động của một dân tộc nhất định 
nào đỏ là có tham vọng thôn tính đối với những 
người lao động của một dân tộc khác; do đó, khâu 


cho sự tự nguyện liên hợp với nhau; 


2 Nó lột mặt nạ bọn để quốc, bọn giả nhân 
giả nghĩa bàn tản về quyền tự quyết, nhưng lại tìm 
cách đề bắt những dân tộc bị giam hãm trong 


chúng và giam cầm họ trong khuôn khổ Quốc gia 
đế quốc của chúng. Do đó, khầu hiệu ấy- đã làm 


nghĩa để quốc. 

_ Chẳng cần øì phải chữ mĩnh TấP công nhân 
Nga có }ề- đã không có được cảm tình của những 
anh em của họ trong các dân tộc khác ở phương 
Tây và phương Đông, nếu, sau khi nắm được 
chính quyền, hộ không tuyên bố cho các dân tộc 
được quyền thoát ly, nếu họ không lấy hành động 
đề chứng minh ý muốn thực hiện quyền bất khả 
xâm phạm ẩy của các dân tộc, nếu họ không từ 


29 


hiệu ấy, chuần bị cơ sở cho sự tin cậy lẫn nhau và. 


_ vòng thấp kém và các thuộc địa phải. phục tùng - 


tăng thêm sâu sắc cuộc đấu tranh giải phóng: của - 
những dân tộc và của các thuộc địa ấ ấy đối với chủ 


bổ «quyền » của họ đối với Phần-lan (1917), chẳng 


hạn, nếu họ không rút quân đội ra khỏi Bắc Ba- 


tư (1917), nếu họ không từ bỏ tham vọng đối với. 


một phần đất đai của Mông-cô và Trung-quốc, v.v... ˆ 


Một điều cñng không kém phần chắc chẳn là 


nếu chinh sách của bọn đế quốc, mặc đầu được Ì; 


che đậy rất khôn khéo dưới danh nghĩa quyền tự : 


quyết, mà øần đây vẫn bị hết thất bại này đến thất : 

bại khác ở phương Đông, thì đó cũng là do nhiều -ˆ 
nguyên cở, và một nguyên cớ trong đó là nỏ đã vấp ˆˆ 
phải một phong trào giải phóng ngày càng mạnh nề, “ 


phong trào này đang phát triên vì được tuyên 


truyền đúng với tỉnh thần của khẩu hiệu về quyền .Ì 
các dân tộc được thoát ly đề thành lập những Quốc ˆ 
gia độc lập. Đó là điều mà bọn anh hùng Đệ nhị 


quốc tế và Quốc tế hai rưỡi đã không hiểu được, 
bọn này đã ra sức thóa mạ « Ủy ban hành động 


và tuyên truyền» () ở Ba-eu, vì một vài sai lầm Ì 
không quan trọng mà Ủy ban này đã phạm phải. : 
Nhưng, nếu người nào chịu khó xem xét sự hoạt - 
động của «Ủy ban » ấy từ một năm nay khi nó - 
bắt đầu tồn tại, và xem xét phong trào giải phỏng 
của những thuộc địa châu Á và châu Phi trong hai 
hay ba năm vừa qua, thì họ sẽ hiểu được điều đó. -‡ 


(1) «Ủy ban hành động và tuyên truyền của các - 
dân tộc phương Đông? đã được thành lập do nghị quyết . 
của Bại hội I của các dân tộc phương Đông họp ở Ba-cu ˆ 
tháng Chin 1920. Ủy ban nhằm mục đích ủng hộ và phối 
hợp phong trào giải phóng-ở phương Đông. Ứ ban tồn - 
tại được gần 1 năm (N,D.). › m, 


* 


Diềm thứ ba là: việc nêu rỗ mối liên hệ hữu 
eơ hiện có giữa vấn đề đân tộc và thuộc địa với 
vấn đềvchính quyền của tư bản, giữa vấn đề lật 
đồ chủ nghĩa tư bản với vấn đề chuyên chính của 
giai cấp vô sản. Trong thòi kỳ Đệ nhị Quốc tế, 
vấn đề đân tộc bị bỏ hẹp đến cùng cực, thường 
thường nỏ chỉ được xem xét như một vấn đề riêng 
biệt, không có liên quan gì đến cuộc cách mạng 
vô sản tương lai. Lúc đó người ta mặc nhiên cho 
rằng vấn đề dân tộc trước cách mạng vô sản, sẽ 
được giải quyết « một cách hoàn toàn tự nhiên » 
bằng một loạt những cải cách trong khuôn khô 
-của chủ nghĩa tư bản ; rằng cách mạng vô sản có 
thể hoàn thành được mà không cần phải giải quyết 
triệt đề vấn đề dân tộc, và ngược lại, vấn đề dân 
tộc cũng có thể giải quyết được mà không cần 
phải lật đồ chính quyền của tư bản; dù không có 


hay trước khi có cách mạng Vô sản thành CÔNG... 
-. cẴũng thế. Cải cách nhìn hoàn toàn có tính chất để - 


- quốc chủ nghĩa ấy lộ ra từ đầu chỉ cuối trong các 


"tác phầm của Spơ-rin-ghe. và Bau-e viết .về vấn đề kế S 
- dân tộc. Nhưng, mười năm gần đây đã lột trần 
“tất cả cái g sai lầm, thối nát trong cái quan: 


- niệm ấy về vấn đề dân tộc. Chiến tranh đế quốc 
đã chứng tỏ, và thực tiễn cách mạng trong những 
- năm gần đây cũng đã xác nhận một lần nữa rằng : 


1- Vấn đề dân tộc và thuộc địa gắn liền với. 


_vấn đề lật đồ chính quyền của tư bản; 


2- Chủ nghĩa đế quốc (hình - thức tối cao: 
_ của chủ nghĩa tư bản) không thể tồn tại được 


_ nếu nó không nô dịch về mặt chính trị và kinh tế 


` 
ý. ~ 
lai 


tả D4- 
à2 &„: LIÊN, 


các đân tộc mà nỏ giam hẩm trong vòng thấp kém 
và các thuộc địa; _ 

3* Những dân tộc bị giam hầm trong vòng thấp 
kẻm và các thuộc địa không thể nào tự giải phóng. 
được, nếu không lật đồ chính quyền của Tư bản; 


4“ Thẳng lợi của giai cấp vô sản không thề 
nảo lâu dài được, nến những dân tộc bị giam hãm , 
trong vòng thấp kém và các thuộc địa không được. 
giải phỏng khỏi ách của chủ nghĩa đế quốc. 

Nếu châu Âu và châu Mỹ có thê gọi được là 
tiền tuyến, là chỗ diễn ra những trận giao tranh 
chủ yếu giữa chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa đế 
quốc, thì những dân tộc bị giam hầm trong vòng - 
thấp kém và các thuộc địa với những nguyên liệu, 
nhiên liệu, lương thực và số dự trữ vỉ đại về 
nhân lực của họ, phải được coi là hậu phương, 
là lực lượng dự trữ của chủ nghĩa để quốc. Muốn 
thắng trong một cuộc chiến tranh, thì không những 
phải chiến thắng ngoài tiền tuyến, mà còn phải 
làm đảo lộn hậu phương của địch, dự trù ữ của địch, 
Cho nên thẳng lợi của cách mạng vô sản thế giới 
chỉ có thề được coi là đảm bảo, khi nào giai cấp 
vô sản biết kết hợp cuộc đấu tranh cách mạng của 
mình với phong trào giải phóng của những quần 
chúng cần lao trong các dân tộc bị giam hầm trong 
vòng thấp kém và của các thuộc địa chống lại 
chính quyên của bọn để quốc, đề thực hiện chuyên 
chính của giai cấp vô sản. Đó là một điềm «chi 
tiết », mà bọn Đệ nhị Quốc: tế và Quốc tế hai rười 
đã không nhìn thấy, trong khi họ tách vấn đề dân 
tộc và thuộc địa ra khỏi vấn đề chính quyền trong 
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thời kỳ đang lên của cách mạng vô sẵn ở phương 
Tây. 

Điềm thử tư là : một yếu tố mới đã được đưa 
vào vấn đề dân tộc, — yếu tổ của việc thực sự 
(chử không phải chỉ về mặt pháp lý không mà thôi) 
làm cho các dân tộc được bình đẳng (giúp đỡ và 


tiến lên trình độ văn hóa và kinh tế của những 
dân tộc đã tiến trước họ), đó là một trong những 
- điều kiện tất yếu để làm cho những quần chúng 
cần lao trong các dân tộc hợp tác với nhau một 
cách huynh đệ. Trong thời kỳ Đệ nhị Quốc, tế, 


* «quyền bình đẳng dân tộc »; cùng lắm, là đòi thi 


hành quyền bình đẳng ấy. Nhưng, quyền bình đẳng 
dân tộc, tự nó, là một thành quả rất quan trọng về 


các dân tộc tiền tiến đó : tình trạng lạc hậu (về văn 


đối với nước Nga, nơi mà một số dân tộc chưa có 
thì giờ đề trải qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa, và 


Ế đoạn chủ nghĩa tư bản và kể sung có 3w gần như 


khuyến khich những dân tộc lạc hậu đề họ có thể . 


thường người ta chỉ biết tuyên bố suông về .. 


mặt chính trị, nhưng nó rất có thể chỉ là một đanh 
từ trống rỗng, nếu không có những phương, tiện. 
và khả năng đầy đủ đề sử dụng quyền rất quan 
Vrọng ấy. Điều không còn nghỉ ngờ gì được nữa  - 
là quần chúng cần lao của những dân tộc lạc hậu -- 
không thể nào có điều kiện sử dụng quyền «bình - ˆ 
đẳng dân tộc» như những quần chúng lao động -: 


hóa và kinh tế) của một số dân tộc mà quá khứ _ 


còn đề lại đó, không thể nào xóa bỏ hết được trong, -- sẽ 
một, hai năm, nó vẫn cứ lộ ra. Điều đó cũng đúng 


nhiều dân tộc khác cũng không hề bước vào giai ` 
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không cỏ giai cẤp vô sẵn; mặc đầu quyền bình 
đẳng dân tộc đầy đủ đã được thực hiện, nhưng 
những quần chúng cần lao của các dân tộc ấy vẫn 
không có điều kiện để sử dụng một cách đích đáng 
những quyền họ đẩ giành được, chỉ vì tình trạng 
lạc hậu của họ về mặt văn hóa và kinh tế. Người 
ta còn thấy rõ điều đó hơn nữa, «sau khi» giai 
cấp vô sản thẳng ở phương Tây, khi nhiều thuộc 
địa và nửa thuộc địa lạc hậu, với trình độ phát 
triền hết sức chênh lệch nhau, nhất định sẽ bước - 
lên vũ đài. Vì thế, giai cấp vô sản trong các dân 
tộc tiên tiến, một khi thắng lợi, phải giúp đỡ, giúp 
đỡ có hiệu quả và lâu dài về mặt văn hóa và kinh 
tế cho những quần chúng cần lao các dân tộc lạc 
hậu tiến lên một giai đoạn phát triển cao hơn và 
theo kịp những dân tộc đã tiến trước họ. Không 
có sự giúp đỡ ấy, thì không thể nào làm cho 
những lao động trong các dân tộc và nhân dân 

- sống chung với nhau một cách hòa bình và hợp. . 
tác huynh đệ trong một hệ thống kinh tế thể giới 
duy nhất được, sự sống chung và sự hợp tác đó 
rất cần thiết cho thắng tợi cuối cùng của chủ nghĩa 
xã hội. 

Nhưng, do những điềm nói trên, chúng ta 
không thê nào chỉ đưa quyền «bình đẳng dân tộc » 
ra không mà thôi; còn cần phải tiến từ quyền 
« bình đẳng dân tộc » ấy lên những biện pháp đề 
bảo đảm cho các dân tộc phải được thực sự bình 
đẳng, để xây dựng và thi hành HDEDE biện PPOE 
thực tiễn nhằm ; 


1) Nghiên cứu tình trạng kinh tế, đời sống và 
_yăn hóa của các dân tộc và nhân dân lạc hậu; 


2) Phát triền văn hóa của họ ; 

3) Giáo dục họ về chỉnh trị; h 

___ #) Làm cho họ tiến tuần tự và không thương 

` tồn lên những hình thức kinh tế cao hơn; n 


` 5) TÔ chức sự hợp tác về kinh tể giữa những 
_ người lao động trong các dân tộc lạc hậu và 

tiên tiến. _= 

| Năm điềm căn bản đó là đặc điềm của cái lối . 

. mởi mà những người cộng sản đã dùng đề đặt vấn 

_-đề dân tộc, : 


nó Nhang _GP: THẬT số 98, ngày 8-5-1921) _. 
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VỀ VIỆC THỰC HIỆN KHỐI LIÊN HỢP 
CÁC CỘNG HÓA XÔ. VIẾT 


-_ Bảo cáo trình Đại hội các xô-viết của Cộng 
"hòa liên bang xã : nội : chủ nghĩa xô-viết 
Nga sứ thứ X, ngày 26 tháng chạp 1922 
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Thưa cáo đồng chị, TẾ ch _ Š 
Vài ngày, trước khi khai mạc - Đại. hội Ảa Chủ - Š 
tịch đoàn của Ban Chấp hành Trung ương Cộng hòa ˆ 
Liên bang Xã hội chủ ' nghĩa ` *Xô-viết Nga đã - 
nhận được một số nghị quyết của các Đại hội Xô- ã 
viết của các Cộng hòa Nam. -Cô-ca đờ, U-cờ-ren và. 
Bạch-Nga tuyên bố là đang mong mỏi và thấy MÔ ị 
-cần thiết liên hợp các Cộng hòa ấ ấy thành một Quốc -. 
_- gia liên bang duy nhất. Chủ tịch đoàn của. Ban chấp - 
„ hành Trung ương đã thảo luận vấn đề ấy: và nhận - 
__ rằng sự Tiên hợp như thế là hợp thời. Vì _vậy, vấn - 
- đề kết hợp. các Cộng hàn :đUỢy, z0. trong chương ý 


ly. Sảng kiến ấy là do các Cộng hòa A-đéc-baï- 
lan, Ác-mẻ-ni và Giê-óc-gi đưa ra và, sau đó, đã 
tợc các Cộng hòa U-cờ-ren và Bạch-Nga hưởng 
ng. Ý nghĩa của cuộc vận động ấy là : mối liên hệ 
“kỷ kết cñ,— liên hệ do quy ước giữa Cộng hòa Liên 

bang Xã hội chủ nghĩa xô-viết Nga và những Cộng 


cẻ thích hợp nữa. Ý nghĩa của cuộc vận động ấy 
là những liên hệ ký kết cũ nhất định phải được 
- thay thế bằng những liên hệ xây dựng trên một sự 
- đoàn kết chặt chẽ hơn,— những liên hệ bao hàm 
_việc thành lập một Quốc gia liên bang duy nhất với 
- những cơ quan chấp hành và lập pháp thích ứng, 

_với-một Ban Chấp hành Trung ương và một Hội 
- đồng Dân ủy cho toàn Liên bang. Tóm lại, cái mà 
ˆ trước kia được quyết định trong những thời kỳ nào 


- đó, bằng những quy ước, thì ngày nay, rong cuộc - - 
- vận động này, đã được đề ra đề lập thành một cái : 


- g8. vĩnh viễn. 
-% Những lý do gì đã thúc đầy các Cộng hòa liên 


" hợP với nhau? Hoàn cảnh não đã làm cho cần Bi ng 


liên hợp? = 
Có ba loại trường hợp khiến các Cộng l hò# xô- 
__ viết không thê nào không liên hợp. 2y một Nhật 
_ gia liên bang duy nhất được, _ 
__ “Loại trường hợp thứ nhất gồm các sự kiện 
- quan hệ đến tỉnh bình kính tế trong hước. chúng ta, 


Thứ nhất là, sau bảy năm chiến tranh, nhữag ˆ 


: tài nguyên kinh tế mà những Cộng hòa hiện đang 
SỬ dụng, rất. là khô kiệt, khiến chúng ta phải tập 
ững Ất, nguyên nghạo nàn ấy lại tề sử đụng 


hòa xô-viết khác lập ra, — đã hết hiệu lực và không. 
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sao cho hợp lý và phát triỀền các ngành sẵn xuất 
chủ yếu, những ngành sản xuất họp thành cái xương 
sống của chỉnh quyền xô-viết trong các Cộng hòa, - 

Thử hai là sự phân công tự nhiên, xây ra trong _. 
quả trình lịch sử, phân công về kinh tế giữa các 
miền và các Cộng hòa trong Liên bang của chúng 
ta, Chẳng hạn, miền Bắc thì cung cấp cho miền 
Nam và miền Đông vải vóc, miền Nam và miền . 
Đông lại cung cấp cho miền Bắc bông vải, nhiên 


liệu v.v... và sự phân công giữa các miền như thế, ' : 


người ta không thê cầm bút gạch một cái là xóa bỏ - 
đi được ; đó là một sự thực lịch sử do cả một bước _ 
đường phát triền về kinh tế của Liên bang tạo ra, 
Và vì sự phân công ấy khiến cho mỗi miền khác 
nhau không thê nào phát triền đầy đủ được, chừng 
nào mà những Cộng hòa vẫn còn sống riêng rể, 


nên nó cũng buộc các Cộng hòa của chúng ta phải = 


tập hợp lại thành một thực thê kinh tế duy nhất. 
Thứ ba là sự thống nhất những phương tiện ˆ 


giao thông chủ yếu trong toàn Liên bang, những ˆ 
phương tiện đó là đường gân, mạch máu, là cơ - 


sở của bất cử khối liên hợp nhất thời nào. Lễ tự - 


nhiên, người ta không thê nào đề những phương. 
tiện giao thông cứ ở trong một tình trạng chia năm ~-- 
xể bảy, do những Cộng hòa sử dụng và phục vụ ˆ 
cho lợi ích những Cộng hòa ấy; như thế là sẽ biến - 
hệ thống vận tải tức là đường gân, mạch mảu chủ _., 


yếu, ‹ của đời sống, kinh tế, thành một mỏ những - 
khúc đứt đoạn, sử dụng không theo một kế hoạch _.. 
nào cả Tình hình đó đã thúc đây các Cộng hòa `. 
phải liên hợp lại thành một Quốc gia đuy nhất.  - 


Cuối cùng là nền tài chính nghèo nàn của 
chủng ta. Các đồng chí, chúng ta phải nói toạc ra 
rằng tình hình tài chỉnh của chúng ta hiện nay, đến 
năm thử sảu cẳa chính quyền, xô-viết rồi mả còn 
có rất ít khả năng đề phát triền theo đại quy mó, 
it hơn là dưới chế độ cũ, chẳng hạn, vì chế độ cũ 
có rượu vốt-ka (mà chúng ta thì không có) đề thu 
lợi hàng năm 500 triệu fúp, nó có những tiền bảo 
kê ở ngoại quốc được hàng trăm triệu rúp, cái mà 
chủng ta cũng không có nốt. Tất cả những cái đó 


chứng tỏ rằng, vì những khả năng quá hẹp hỏi về - 


sự phát triền tài chính của chúng ta, chúng ta sẽ 
không đi đến chỗ. giải quyết. được những vấn đề 
: chủ yếu và cấp bách cho nền tài chính của các 
- Cộng hòa chúng ta, nếu các Cộng, hòa chúng ta 
“không gom được các lực lượng của mình lại và 


không đề chung Dhpg lực c HH, tài thính. của ..ˆ 


: mình lại. 


Đó là loại trường hợ p thứ nhất Nhung thúc đây 
_ các Cộng hòa chúng ta đi vào con đường liên hợp. 


++ Loại trường hợp thứ hai: gồm các sự kiện quan. 
hệ đến vị trí quốc tế của chúng ta, Tôi muốn nói - 


tình hình quân sự của chúng: ta, Tôi muốn nói 
những mối liên hệ của chúng ta với tư bản ngoại 
quốc, do ngoại. thương. làm môi giới. Sau nữa, tôi 
muốn nói những mối liên lạc ngoại giao của chúng 


{a với các nước fư sản,=«Các đồng chỉ, chủng ta > 
không nên quên rằng mặc dầu các Cộng hòa chủng 


ta đã ra khỏi tình trạng nội chiến: một cáchˆmay 


mắn, nhưng nguy cơ ngoại xâm không phải vì thể - - 


_ mà đã hết. Nguy cơ ấy đòi hỏi mặt trận quân sự 


` >' 
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của chủng ta phải tuyệt đối thống nhất, quân đội ` 
của chủng ta phải tuyệt đối thống nhất, nhất là ~ 
hiện nay chúng ta lại bắt đầu thi hảnh việc giải . 
ngũ, eổ nhiên không phải là giải ngũ về tính thần- .ˆ 
mà là thực sự tài giảm về binh bị. Nhất là sau khí. - 
chủng ta đã giảm quân số của chúng ta xuống 6Ø Š | 
vạn người, thì lại cần phải có một mặt trận quân.. # 
sự thống nhất, không được có một kể hở nào, và - 
có thể bảo đảm sự an toàn đối ngoại của nước £ 
Cộng hòa. : 


Sau đó, ngoài nguy cơ về mặt quân SỨ, 
Liên bang chúng ta còn có nguy cơ bị cô lập - § 
về kinh tế. Các đồng chỉ biết rằng sau Giên- - 
nờ (Gênes) và La- Hay () và sau vụ Uốc - ca - 


¬ 


=- xế” 
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(1) Giên-nò và La-hay - là chỉ ‡ những hội ñờHF] kinh tế.. 
quốc tế họp năm 1922 ở Giên-nờ (Ý) và La-hay - (Hòa-lan), - cả 
Đến dự, một bên có đại biểu các nước tư bản „(Anh; 
Phần, 3X ; NhậU, một bên có đại” biều của: Nga xà ve sả 
Mục đích của hội nghị là &lập lại nền kinh tế Trung Âu - 
và Đông Âu”, nhưng kỳ thật là đề giải quyết «vấn đề »ˆ SE” 
Nga, tức là quyết định mối liên hệ giữa Nga Xô-viết với ˆ. É: 
thế giỏi tư bản. Nga_ xô-viết đến: Giên-nờ. €Với mục: đích - 
thực tiễn mở rộng nền thương mại và tạo ra những điều _ 
kiện cho Nga phát triền được hết sức rộng rãi và thành - 
công » (Lê-nin). Trong cuộc hội nghị ấy, đại biều Nga xô- - 
viết đã trả lời một: cách đích đang, cho. hon, tư. chân to AB - 


"bu ©C.v.+v „8. 


hữu hóa và 1 ra ở Ngã HA R dc Thân: ty 
chính hòng biến nước Nga xô-viết mm. một thuộc. địn - : 
của tư bản 8-Tây Âu LN Du, TC câu N6. ở. 


“(rquharÐ) Œ), tuy việc tầy chay nước chúng ta về 
mặt kỉnh tế đã thất bại, nhưng chúng ta vẫn không 
thấy vốn của tư bản mạnh mẽ kéo vào đề đáp ứng 
- những nhu cầu của nền kinh tế chúng ta. Ñguy 
©ơ bị cỏ lập về mặt kinh tế đang để dọa các 
Cộng liòa của chúng ta. Cải hình thức can thiệp mới 
mẻ ấy, so với hình. thức can thiệp bằng quân sự 
không kém nguy hiểm hơn, ta chỉ có thể thủ tiêu nó 
bằng cách tạo ra một mặt trận kinh tế thống nhất 
cho các Cộng hòa xô-viết của chúng ta đề đối phó 
lại sự phong tỏa của bọn tư bản. 

_ Sau hết là tình hình ngoại giao của chúng ta. 
-_ Các đồng chí đã được chứng kiến, ngay trước ngày 


(1) Uốc-ca (Leslie Urquhart) là tên một nhà kỹ: nghệ 
Anh, trước cuộc cách mạng, đã có những vùng đất đai, 
rộng lớn, cả rừng, mỏ v.v... ö Nga và sau này đä trở 


chống chính quyền xô-viết và là một cố vấn của Côn- 


_ sắc. Tháng Chín 1922, Uốc-ca kỷ một tạm ước wới Dân - 
ủy Ngoại thương là Cò-rát-xin (L. Krassin); dotạm ước ấy, 


Uốc-ca sẽ được Chính phủ Xô-viết nhường lại một phần lón 
stan). Tuy thế, sau đó, một phần vì các điều khoản 


quả rộng rãi trong hợp đồng, một phần. vì Chính phủ 
Anh do Lo Cớc-dơn (Lord Curzon) cầm đầu, kịch liệt 


Uốc-ca (N.Ö.). 


thành một trong những tên đứng ra tö chức chiến tranh 


tài sản cũ của y ở U-ran (Oural]). và Ca-dắc-stan (Kazakh- 


chống Chinh phủ Xô viết, đặc biệt là muốn cự. tuyệt T— 
không đề cho các đại biều Nga Xô-viết dự vào. hội nghị | 
Lau-dan (xem chú thích dưới đây),nên Chính phủ Xô-. 
viết đã từ chối ThÒ ng kg "thấp; tiên ĐK trúc với 
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khai mạc Hội nghị Lau-đan (Lausanne) €1, việc các 
nước Đồng minh đã cố sức cô lập Liên bang của _ 
chúng ta. Về mặt n#öại giao, chúng đã không làm 


gì được. Việc tầy chay về ngoại giao đối với Liên ˆ-. 


bang chúng ta' đã thất bại. Bọn Đồng minh buộc 
phải đếm xỉa đến Liên bang cœäa chúng ta, phải lùi 
bước, phải rút lui trong một chừng mực nào, 
Nhưng không cỏ gì cho phép chúng ta nói được 
rằng những mưu toan như thế và tương tự như thế, 
đề cô lập Liên bang chúng ta về mặt ngoại giao, 
sẽ không còn tái diễn ra nữa. Cho nên lần này 


_lại cần phải có một mặt trận thống nhất về ngoại 


giao nữa. ` _ | t4 
Đó là những trường hợp vào loại thứ hai, thúc 


- đầy những Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết vào 


: \ 
lạ „, 


- 


ước giữa Thổ và Hy-lạp. Tham gia cỏ: Mỹ, Anh, Pháp, _ 
Ý, Nhật, Lỗ, Nam-tư, Hy-lạp và Thổ. Do đề nghị của 

bọn Đồng minh, đặc biệt là Anh, thì Nga xô-viết chỉ 
được tham dự vào mỗi việc thảo luận về vấn đề Đác- 


bn đường liên hợp. Tác dụng và hiệu quả của 
loại thử nhất cũng như của loại thứ hai đều thấy 
cả trong qùả khứ nữa, trong suốt thời gian chính 
quyền xô-viết tồn tại. Nhất định, cả những nhu 
“cầu về kinh tế của chúng ta mà tôi vừa nói đó, lẫn 
những nhu cầu về quân sự và ngoại giao trong 
-_ phạm vi chinh sách đối ngoại, trước kia cũng đã 
_ có. Nhưng chỉ hiện nay những trường hợp ấy mới 
.:có một sức mạnh phi thường, khi mà nội chiến đã 
_ chấm dứt, khi mà những Cộng hòa lần đầu tiên 
đã có thê bắt tay vào kiến thiết kinh tế, khi mà họ 
__ đã nhận thấy lần đầu tiên tất cả sự nghèo nàn của 
â những tài nguyên kinh tế của mình và tất cá sự 
__ cần thiết phải liên hợp lại, cả trên lãnh vực kinh 
tế trong nước lẫn trên lãnh vực ngoài nước. Cho 
nên lúc này đây, đến năm thứ sáu của chính quyền 
xô-viết, thì vấn đề liên hợp các Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa xô-viết độc lập đã trở thành cấp bách. 

- =@-Sau hết, còn một loại thứ ba những sự kiện 
cũng đề ra sự khân thiết phải hợp nhất: những sự 

- kiện ấy sinh ra từ cơ cầu riêng của chính quyền 


xô-viết, từ bản chất giai cấp của chính quyền xô-. 


viết. Vì thực chất là quốc tế, nên chính quyền xô- 


viết thành lập là nó gây bằng đủ mọi cách, trong.. 
' quần chúng, cải ý thức về việc liên hợp, và tự nó . 


: thúc đầy họ đi vào con đường liên hợp. Nếu tư 
—_ bản, quyền tư hữu và sự bóc lột chia rể người ta 


và phân chia họ ra thành những phe đối địch nhau, - ˆ 


& vi dụ như các nước Anh, Pháp và cả những Quốc 
'- gia nhỏ gồm nhiều dân tộc như Ba-lan và NÑam-tư 


.__ đều có những mâu thuẫn nội bộ về dân tộc không ˆ 
thê nào dung hòa được, Đàn mâu thuẫn đó đang ˆ 


ó2 
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đục nát cả cơ sở của những Quốc gia ẩy, — nếu xin 
tôi nói ở phương Tây, nơi mà chế độ dân chủ tư“ 
bản thịnh hành và các Quốc gia đặf-cơ sở trên 
quyền tư hữu, thì chính ngay cái cơ sở ấy của hợ- 
đã hưởng sẵn họ vào các cuộc phân tranh, các 
cuộc xung đột và đấu tranh giữa các dân tộc với 
nhau, — thì, ở đây, trong thế giới xô-viết, nơi mà 
chính quyền không đặt cơ sở trên tư bản, mà đặt 
trên lao động, n nơi mà chỉnh quyền Không đặt cơ sở 
trên quyền tư hữu, mà đặt trên quyền công hữu, 
nơi imà chính quyền không đặt cơ sở trên sự bóc 
lột của người đối với người, mà đặt trên sự đấu 
tranh chống nạn bỏc lột ẩy, — ở đây, trái lại, chính 
ngay bản chất của chính quyền cũng đã làm cho 


“các quần chúng lao động tự nhiên muốn liên hợp 


lại thành một gia đình xã hội chủ nghĩa duy nhất. . 
Ở bên kia, ở phươ' ng Tây, trong thế giới dân ˆ : 

_ chủ tư sản, thì những Quốc g gia đa dân tộc suy sụp 

"Và lần lần. phân. hóa thành từng bộ phận (như. 


nước. Anh, tôi không hiểu họ sẽ làm thế nào đề ˆ 


giàn xếp được với những nước Ấn-độ, Ai-cập và - 
Ái-nhĩ-lan, hoặc giả như hước Ba-lan nữa, tôi cũng - 
_không hiểu họ sẽ làm thế nào đề giàn xếp được 
với những t dân. Bạch-Nga, -cờ-ren), đó há chẳng , 
phải là “điều đáng chủ ý sao ? Còn ở đây, trong Liên . 
bang của. chúng. ta, bao gồm . “khðng dưới ba chục 
. đân tộc, thì trái lại, chúng ta thấy các mố ¡ liên hệ ˆ 
chính trị: dang được củng cố giữa các Cộng hòa đpc sẻ : 
lập,— quá trình -đó dang dẫn các dân tộc độc lập. 
“đến chỗ ngày càng liên kết chặt. chẽ hơn thành _- 
một Quý - độc và 2 sự nh ở đây, các _ 
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-chí thẩy hai hình thức liên hợp về mặt quốc gia, 
- hình thức trên theo lối tư bản chủ nghĩa, thì đưa 
- đến chỗ Quốc gia tan rã; còn hình thức dưới,‹theo 
lối Xô-viết, thì trải lại, đưa đến chỗ làm cho các 
đân tộc trước kia độc lập, nay đang đi đến chỗ 
liên hợp một cách tuần tự nhưng lâu bền, thành 
một Quốc gia độc lập duy nhất. 

- Đó là loại thử ba những sự kiện đang thúc đây 
các Cộng hòa vào con đường liên hợp. 

Các Cộng hòa phải có hình thức liên hợp như 
thế nào? Những nguyên tắc liên hợp đã được định 
rồ trong những nghị quyết mà Chủ tịch đoàn của 
Ban Chấp hành Trung ương toàn Nga đẩ nhận 
được của các Cộng hòa Xô-viết U-cò-ren, Bạch- 
_ Nga và Nam Cô-ca-dờ. 

Bốn Cộng hòa sẽ kết hợp: là: Cộng. hòa Liên 
bang Xã hội chủ nghĩa Xô-viết Nga, một tô chức. 


liên bang, Cộng hòa Nam `Cô-ca- -đờ, cũng một KTS 
+. nhức liên bang nữa. U-cờ-ren- và Bạch-Nøa. Hai 
Cộng hòa xô-viết độc lập Khô-re-dò-mờ (Khorezm) ¬ 

và Bu-kha-ri, không phải là những Cộng. hòa xã 


hội chủ nghĩa mà là những Công hòa xô-viết nhân 
dân, lúc này còn đứng ngoài. khối liên bang vì một 


lề duy nhất và đặc biệt là những Cộng hòa ấy chưa . 


phải là cộng hòa xã hội chủ ngÄĩa; "Các đồng chỉ, 


tôi không nghỉ ngờ và tôi mong các đồng chỉ nữa - 


cũng. không nghỉ ngờ rằng những Cộng hòa ẩ ấy, 
với bước phát triền nội bộ của họ tiến lên chủ 


nghĩa xã hội, rồi cũng sẽ tham gia vào Quốc gia. 


liên bang hiện _ thành › lập ngày nay, 


x- + 7. Có thề hình như hợp lỷ hơn, là Cộng hòa Liên. 

š bang Xã hội chủ nghĩa Xô-viết Nga không nên gia - 

b . nhập cả một khối mà đề cho từng Cộng hòa riêng -. 
trong Cộng hòa liên bang xã hội chủ nghĩa xó- _ 
viết Nga gia nhập khối liên bang, như thế thì Cộng ˆ 
hòa liên bang xã hội chủ nghĩa xô-viết Nga phải ˆ ˆ- 
phân ra thành từng bộ phận trước khi gia nhập. 
Tôi cho rằng lối đó không hợp lý và không thuận - 
lợi và nó đã bị ngay bước tiến của cuộc vận động ˆ 
bác bỏ ra. Trước hết, nếu theo con đường đó, 

- kết quả sẽ là; song song với quả trình hợp nhất các - 
Cộng hòa, chúng ta sẽ có một quá trình tách rời 1 
những tô chức liên bang đã có sẵn, như thế sẽ 

. làm đảo lộn từ trên xuống dưới quả trình kết hợp -' 
các. Cộng hòa theo một lối chân chính cách mạng. 
Thứ hai là bước vào con đường sai lầm ấy, chúng 
ta sẽ đi đến chỗ không những phải tách tám nước 
Cộng hòa tự trị ra khỏi Cộng hòa liên bang xã 14 
hội chủ nghỉa xô-viết Nga, mà còn phải đặc biệt ˆ 
thành lập một Ban Chấp hành Trung, ương riêng vs 
cho nước Nơa và một Hội đồng Dân ủy riêng cho 

- nước Nga, điều đó sẽ gây ra về mặttôchức,những 
cuộc đảo lộn lớn, hiện nay không những đã hoàn 

vo toàn vô Ích mà còn nguy hại nữa và hoàntoàn không - 

Ha... cần thiết cho tình hình bên trong cũng như cho tình - 

- —_ hình bên ngoài. Cho nên tôi cho rằng. những đơnv,  < 

: kết hợp lại phải là bốn Cộng hòa: Cộng hòa. Liên. ì 

_ bang xã hội chủ nghĩa xô-viết Nga, Liên bảng. xô - 

L4 viết Ñam Cô-ca-dờ, U-cờ-ren. và BạchNga. ` `“ 

„Hiệp ước liên hợp phải dựa trên những ' 
M :ô: nguy ên tắc sau chày Tá, cảng: Bị, Xựẹ của hn, _ b 


bang là hội đồng duy nhất gồm có những Bộ Dân 


- Eiao, Giao thông "Công chính và cả Bưu điện nữa. 
-Ñhững Bộ Dân ủy Tài chính, Kinh tế, Cung cấp, Lao 
_ động và Kiềm tra hiện có trong các Cộng hòa đã 
_ ký hiệp ước, vẫn được duy trì với điều kiện là 
- những Bộ ấy phải tiến hành theo đúng chỉ thị của 
_-eác Bộ Dân ủy Trung ương tương đương của Liên 
bang. Việc sắp xếp như thế là cần thiết đề làm cho 

_- những lực lượng quần chúng cần lao ở các Cộng 
hòa thống nhất được những lực lượng của mình 
dưởi sự lãnh đạo của một trung ương liên bang 

về những vấn đề có liên quan đến tiếp tế lương 
thực, đến Hội đồng Kinh tế tối cao, đến Bộ Dân 

ủy Tài chính và Bộ Dân ủy Lao. động. Sau hết, 

_ những Bộ còn lại như Nội vụ, Tư pháp, Giáo dục, 
Nông nghiệp v.v..., tất cả sáu Bộ, có liên hệ trực 
tiếp đến những siiều kiện sinh hoạt, phong tục,- 
những hình thức riêng biệt của quy chế về chế độ 
ruộng đất, những hình thức riêng biệt về thủ tục 
tư pháp, ngôn ngữ và văn hóa của những dân tộc. 
họp thành các Cộng hòa, những Bộ ấy phải giữ 


được tính chất tự trị của mình và phải đặt dưới . 


quyền chỉ huy của các Ủy ban Chấp hành Trung 
ương và Hội đồng Dân ủy của các Cộng hòa đã 

ký kết với nhau. Điều đó là cần thiết đề thực sự: 

_ bảo đảm cho quyền tự do phát triền về dân tộc 
- của các dân tộc họp thành các Cộng hòa xô-viết. ' 
Theo ý kiến tôi, đó là những nguyên tắc phải 

dùng làm cơ sở cho bẩn hiệp ước gần đây sẽ ký 
kết giữa các công; hòa của “húng ta, Bởi vậy đây . 


-* Ngoại thương, Lục quân và Hải quân, Ngoại “ 
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là bản dự ản nghị quyết đã được Chỗ tịch đoàn 
Ban Chấp hành Trung ương Cộng hỏa Liên bang 
Aä hội chủ nghĩa Xô-viết Nga thông qua: 

1. Sự liên hợp các nước Cộng hỏa Liên 
bang Xã hội chủ nghĩa Xô-viết Nga, Cộng hòa 
Xã hội chủ nghỉa Xô-viết U-cờ-ren, Cộng hòa 
Liên bang Xã hội chủ nghĩa Xô-viết Nam Cô-ca- 
đờ và Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô-viết Bạch- 
Nga thành một Liên bang các Cộng hòa Xã hội 
chủ nghĩa Xô-viết, là một việc hợp thời; 

2. Sự kết hợp ấy phải dựa trên nguyên tắc 


tự nguyện và bình đẳng giữa các Cộng hòa, với 


quyền tự do cho mỗi Cộng hòa được tự ý rút ra 
khỏi Liên bang ; 

3. Một phái đoàn của Cộng hòa Liên bang 
Xã hội chủ nghĩa Xô-viết Nga đã được ủy nhiệm 


"cùng với các phái đoàn của U-cờ-ren,\Nam Cô-ca- 


dờ và _Bạch-Nga, đề thảo ra một dự án tuyên bố - 
thành lập: Liên bang các-Cộng hòa, - đồng thời đề _ 
ra những lý do đưa đến việc phải tập hợp các - 


_ Cộng hòa thành một Quốc gia liên bang duy nhất ; 


A4, “Phải, đoàn sẽ được hy: nhiệm định rồ 


những điều kiện. gia. nhập của Cộng hòa Liên. 
bang Xã. hội chủ nghĩa Xô-viết Nga vào Liên bạng - 
các Cộng: hòa, và phải bênh vực. 'những nguyên --- 
.. tấc dưới đây, Cng khi ha /hác ° đến CHIẾU UỚN 

§^ hợp nhất : đc hi $. xe có TC HG, SỆ ¿ở Ệ 


ng Tao - quan. "HỆ phập và. x 


. chấp hành, thích: h đắng cho L Liên „ heng ; -# `... 
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b) Hợp :nhất các Bộ Lụa quân và Hải quân, 
Giao thông Công chính, Ngoại giao, Ngoại. thương 
và Bưu điện ; ˆ 


_ “ ©) Đặt các Bộ Tài chính, Cung cấp, Kinh tế, Lao “ 

_ động, và Kiềm tra Công Nông của những Cộng 
hòa đã kỷ kết với nhau, dưới sự chỉ đạo của '- 
những Bộ tương đương do Liên bang các Cộng 
hóa thành lập ; 


d) Bảo đảm một cách đầy đủ và #guý ên vẹn 
những cải cần thiết cho sự phát triền dân tộc của 
các dân tộc ` những Cộng hòa đã ký kết vỏi 
nhau; - 


5ð. Trước " đưa ra — Đại hội lần thứ nhất 
của Liên bang các Cộng hòa, thì bản dự án hiệp 
ước phải được Ban Chấp hành Trung ương Cộng ' . ị 
hòa Liên bang Xã hội chủ nghĩa Xô-viết Nga do so, 
| 
ị 


_Chủ tịch đ đoàn đại điện, thông qua; 


% 6, Sau khi Ban Chấp hành Trung ương ' Cững 5 ị 
"hòa Liên bảng Xã hội chủ nghĩa Xô-viết Nga đã-. - ` 


thông qua những điều kiện liền hợp, thì phái đoàn.- --ˆ 
sẽ được ủy quyền thay mặt Cộng hòa Liên bang | 
Xã hội chủ nghĩa Xô-viết Nga ký với những Cộng MU. - 
“hòa Xã hội chủ nghĩa Xôxiết U-cờ-ren, Nam Gó-t =4 
ca-dờ và Bạch-Nga một hiệp ước thành lập Liên  - tò 
bang các Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô-viết ; "¬.-‹ 


7. Bản hiệp ước phải đưa rã. Đại hội lần thứ Đi 
nhất của Liên bang -các “Cộng hòa thông qua. š 
Đó là bản dự án nghị quyết mà tôi trình bày 

đề các đồng chí nhận: xét.. S22IE. 2ã The . 
` ` + 


Thưa các đồng chí, sau khi các Cộng hòa xô" - 
viết thành lập, các nước trên thế giới chia ra thành 
hai phe: phe chủ nghĩa xã hội và phe chủ nghĩa 
tư bản. Phể chủ nghĩa tư bản, là phe của chiến 
tranh để quốc, hằn thù giữa các đân tộc, áp bức, 
nô dịch thuộc địa và chủ nghĩa sô-vanh. Trải lại, 
phe xỏ-viết, phe chủ nghĩa xã hội, là phe của sự 
tin cây lẫn nhau, bình đẳng giữa các dân tộc, các 
nhân dân chung sống trong cảnh hòa bình và hợp 
tác huynh đệ. Hàng mấy chục năm nay, chế độ 
dân chủ tư bản tìm cách giải quyết cấc mâu thuẫn 
dân tộc bằng cách dung hòa lợi ích của sự tự do 
phát triền của các dân tộc với chế độ bóc lột, 
Nhưng, cho đến ngày nay, việc ấy không thành, và 
sẽ vẫn không thành. Trái hẳn lại, cái mối bòng' 
bong những mâu thuẫn dân tộc ngày càng rối thêm, 
làm cho chủ nghĩa tư bản ngày càng lâm nguy. Chỉ 
có ở đây, trong thế giới xô-viết, trong phe chủ nghĩa` 
xã hội, người ta mới có thề đào. được tận gốc rễ 
nạn áp bức dân tộc. và gây ra được sự tin cậy lẫn 
nhau và hợp tác huynh đệ giữa các dân tộc. Và 
trước hết các Xô-viết phải thành: công trong việc đó, 
thì chúng ta mới có thể xây dựng được khối Liên 
-bang của chúng ta và bảo vệ nó một cách thẳng lợi 
F: -. chống sự tấn công của quân thù, cả tr ong lẫn ngoài. 


- Đã năm năm nay, Chính quyền xô-viết đã đặt. 
được nền móng cho sự sống chung hòa bình và 
hợp tác huynh đệ. giữa các đân tộc. Ngày nay, . 
chúng ta đang giải quyết ở đây vấn đề xem có nên. 

_ và có cần thiết phải liên hợp lại chăng, thì chúng 
ta có nhiệm vụ + hoện thành sự nghiệp đã làm. 


bằng cách lập nên một Quốc gia liên bang mới mẻ 
và hùng cường của lao động. Ý chí của những dân 
tộc các Cộng hòa chủng ta, vừa mới họp đại hội 
và đồng thanh quyết định thành lập Liên bang các 
Cộng hòa, chứng tỏ không còn cỏ øì chối cãi được 
rằng sự nghiệp liên hợp hiện đang ở trên con 
dường đứng dắn, rằng sự nghiệp ấy dựa vào nguyên 
tác lớn về tự nguyện gia nhập và bình đẳng giữa các 
dân tộc. Các đồng chí, chúng ta hy vọng tằng, với 
sự thành lập Liên bang các Cộng hòa của chúng ta, 
chúng ta sẽ dựng lên được một thành trì chắc chắn 
đề chống chủ nghĩa tư bản quốc tế, rằng Quốc gia 
liên bang mới sẽ là một bước mới và quyết định 
trên con đường liên hợp của lao động toàn thế giới 


thành một Cộng hỏa. xã hội chủ nghĩa xô-viết thế. 


giới duy nhất. ( Võ tau hồi lâu. Quốc lễ ca nồi lên. ) 
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VỀ VIỆC THÀNH LẬP LIÊN BANG 
CÁC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
XÔ -VIẾT (Ð : 


Bảo cảo trước Đại hội lần thử nhất các Xô- 
viết của Liên-xô ngày 30 tháng Chạp 1922, ˆ 


Thưa các đồng chỉ, ngày hôm nay đảnh dấu 
một bước ngoặt trong lịch sử của chính quyền Xô- - 
viết. Nó đặt một cái mốc giữa thời kỳ cũ, đã qua. 
hẳn, và thời kỳ mới, đã bắt đầu, — Trong thời. kỳ 
cũ, các Cộng hòa xô.viết, mặc đầu cùng hành động 
chung, nhưng mỗi, Cộng hòa vẫn đi riêng rễ và - 
trước hết, chỉ lo lắng đến vấn đề sống còn của 
mình. Nhưng trong thôi kỳ mới thì sự tồn tại biệt 


lập của mỗi Cộng hòa. xô-viết đã chấm dứt, các 


Cộng hòa đều được liên hợp lại thành một Quốc 
gia liên bang đuy nhất đề chống. lại mái cách có 


() Bài này dịch theo: Ty, sảnh: trong Sta-lin ì 
Toàn tập quyền 5, do viện Mác Ăng-ghen Lê-nin Liên-xô . 
sưu tần và Nhà r*êng ngoại văn Đà: 122M) xuất Ễ 


hiệu quả tình trạng tàn hoang của nền kinh tế; vả | 


_ chỉnh quyền xô-viết, không những chỉ lo lắng tự 
bào tồn, mà còn lo lắng đề trở thành một lực 
lượng quốc tế quan trọng, đủ khá năng ảnlí hưởng 


lớn lao đến tình hình quốc tế và biến đồi tình hình , 


— đó theo đúng lợi ích của những người lao động. 
ì Năm năm trước đây, Chính phủ xô-viết như 
__ thế nào? Nó là một thực thê Œ) cồn con, không đáng 
- chú ý là bao, chỉ làm cho-quân thù ngạo mạn và 
làm cho phần đông các bè bạn thương hại. Đó là 
thời kỳ quân sự chưa được tô chức, thời kỳ mà 
chính quyền xô-viết phải trông cậy vào sự bất lực 
của quân thù hơn là vào lực lượng riêng của mình ; 
mà những kẻ thù của chính quyền xô-viết, phân 


thành hai khối : khối Áo - Đức và khối Anh - Pháp, ` 


đánh lẫn nhau và không có đủ năng lực để quay 
khí giới chống chính quyền xô-viết. Trong lịch sử 
_ ©ủa chính quyền xô-viết, đó là thời kỳ quân sự 
chưa được tô chức. Nhưng trong khi đấu tranh 
- chống Côn-sắc và Đê-ni-kin, Chính phủ xô-viết đã 
lập ra Hồng quân và đã ra khỏi tình trạng tàn hoang 
của thời kỳ chiến tranh một cách thắng lợi. 

Sau đó là bắt đầu thời kỳ thứ hai trong lịch sử 
của chính quyền xô-viết:; thời kỳ đấu tranh chống 
cảnh tàn hoang về kinh tế. Thời kỳ đó còn lâu 
mới chấm dứt, nhưng nó đã đưa lại những kết 
quả của nó: trong thời kỳ đó, chính quyền xô-viết 
đã thắng được nạn đỏi năm trước hoành hành 
trong nước chúng ta; nông nghiệp có những tiến 


(1) Trong bản Anh dịch:]ä; entity (N,D,). 


"¬.. x ảa # La“ 
ứng, : xễ 5 VU 


bộ trông thấy, công nghiệp nhẹ đã có một bước. _ 


phục hồi quan trọng, chúng ta đã có những cán bộ 
lãnh đạo công nghiệp, đáng cho chúng ta tự hào 
và hy vọng. Nhưng đề giải quyết hẳn sự tàn hoang 


- về kinh tế, thi tấtcä những điều đó vẫn chưa thấm 


vào đâu cả. Muốn thẳng sự tàn hoang ấy và thủ tiêu 
nó, thì phải gom ˆchung tất cả những lực lượng 
của tất cả các Cộng hòa xô-viết lại; phải đem tất 
cả những năng lực về tài chính và kính tế của các 
Cộng hòa đề phục hồi những ngành chủ yếu của 


_ nền công nghiệp của chúng ta. Do đó, cần phải 


liên hợp các Cộng hòa xô-viết lại thành một Quốc 


_ gia liên bang duy nhất. Và ngày hôm nay đây đang 


chứng giám sự liên hợp của các Cộng hòa của chúng 


-ta thành một Quốc gia duy nhất, nhằm mục đích 


tập trung mọi lực lượt ng vào việc: khôi phục kinh tế. 
Thời. kỳ đấu. tranh chống tình trạng vô tô 


_ chức về mặt quân sự, đã đưa lại cho chúng ta Hồng _ 


- quân, tức. là. một trong những cơ sở tồn tại của: 


thà 


_ chính quyền xô-viết. Thời kỳ tiếp sau đỏ, thời kỳ 


được. đánh: dấu bằng cuộc. đấu tranh chống sự tàn 


hoang, của nền. kinh. tế, đưa lại một khuôn khô mới 
cho s SỰ. tồn tại của chúng ta, tồn tại thành một Quốc 


gia: tức là Liên bang các Cộng. hòa Xã hội chủ 
nghĩa Xô-viết; Liên bang này nhất định sẽ làm cho 


: sảng .cuộc khôi. phục nền kinh tế xô-viết tiến triền. 


_:Chính. quyền xô-viết hiện. nay là thế nào? Đó 


là mọi Quốc: giá v1 đụ: vồa lao p động ` nở 0 không đề | 


cho quân thù ngạo mạn nữa, mà lại làm cho chúng 
nghiền răng mỉm miệng. 

Đỏ là bản tông kết bước phát triền của chính 
quyền xô-viết trong 5 năm tồn tại đến nay. 

Nhưng, các đồng chí, ngày nay không những 
chỉ là một ngày đề chúng ta tông kết, mà cũng là 
ngày ghi bước thắng lợi của nước Nga mới đối 
với nước Nga cũ, đối với nước Nga đã từng làm 
tèn sen-đầm ở chàu Âu và tên đao phủ ở châu Á. 
Ngày nay là ngày thắng lợi của nước Nga mới, là 
nước đã đập tan những xiềng xich áp bửe dân tộc, 
đã tồ chức chiến thắng tư bản, đã tạo lập nền 
chuyên chính của giai cấp vô sản, đã thức tỉnh các 
dàn tộc phương Đöïế, đang làm phấn khởi những 
công nhân phương Tây, đã làm cho ngọn cờ đỏ, 
ngọn cờ của một Đảng, trỏ thành ngọn cờ của một 


cờ đó các dân tộc của các Cộng hòa xô-viết đề liên 
:hợp họ thành một cường quốc duy nhất là Liên 
bang các Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô-viết, điền 


ÄXö-viết thế giới ngày mai. 

Chúng ta, những người cộng sản, thường bị 
người ta chê là không có khả năng kiến thiết. Hãy 
để cho lịch sửcủa chính qưyền Xô-viết trong 5 năm 

- tồn tại chứng minh rằng những người cộng sản 
cũng có khả năng kiến thiết!:Hãy để cho Đại hội 
các Xô-viết ngày nay, — cỏ nhiệm vụ thông qua 
bản tuyên ngôn và hiệp ước của Liên bang các 
Cộng hòa, do Hội nghị các +ủN đoàn được toàn 


*.+ 


Quốc gia, và đã tập hợp được chung quanh ngọà. 


hình độc nhất của các Gộng hòa Xã hội chủ nghĩa - 


* - _ á láù6 


quyền ủy nhiệm (1) đã chá áp nhận, — hãy đề cho 
cuộc Dại hội Liên bang ấy chỉ cho những kể nào 
chưa mất hết tri phán đoán, thấy rằng những người 
cộng sản cỏ khả năng kiến thiết cái mới cũng như 
cỏ khả năng phá tan cải cũ ! 

Thưa các đồng chí, đây là bản Tuyên ngôn 
đã được Hội nghị các phải đoàn toàn quyền thông. 
qua. Tòi xin đọc đề các đồng chí nghe : 


Tuyên ngôn thành lập Liên bang các 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết 


Từ khi các Cộng hòa xô-viết thành lập, những Quốc 
gia trên thế giới phần chia thành hai phe: phe chủ nghĩa 
tư bản và phe chủ nghĩa xã hội. 


Ở bên kia, trong phe chủ nghĩa tư bản, là sự thù 
"hẳn và bất bình đẳng giữa các dân tộc, là sự nô dịch 
„thuộc địa và chủ. nghĩa sô-vanh, là sự áp bức dàn tộc 
Sà thẩm sát, là sự tàn bạo của chủ nghĩa để quốc và. 
chiến tranh đế quốc chủ nghĩa. 


= ... ' D 
đ) Hội nghị - các : phải đoàn toàn quyền của Cộng hòa 
Liên bang Xã hội chủ nghĩa Xô-viết Nga, của Cộng hòa 


. Xã hội chủ nghĩa Xô-viết U-cò-ren, của Cộng hòa Xã hội 


chủ nghĩa Xô-viết Bạch Nga và của Cộng hòa Liên bang Xã 
hội chủ nghĩa Xô-viết Nam Cô-ca-dờ họp ngày 29 tháng 
Chạp 1922. Hội nghị thảo luận. và thông qua bản Tuyên 
ngôn và Hiệp ®rớc thành lập Liên bang các Cộng hòa + tế 
hội chủ nghĩa Xô-viết: Sta-lin trình bày hủ tục của Đại 
hội thứ nhất các Xô-viết Liên bang các Cộng hòa Xã hội . 
caủ nghĩa Xô-viết (L.G,X.X.), sau. đó. Hội nghị ủy nhiệm 
Sta-lin báo cáo trước Đại hội về việc thành lập. L.G.X.X. 
Sáng 30 tháng Chạp các đoàn đại biều ký bản Tuyên 
ngôn và Hiệp ước thành lập. Liên Hùng các đryg: hòa Xã 
hội chủ nghĩa Xô-viết. , D.). ` 


ở đây, trong phe : -chủ nghấy xã hội, là sự tin cậy 
_`. lẫn nhau và hòa bình, là tự do và bình đẳng giữa các 
_ dần tộc, là cảnh chung sống hòa bình và hợp tác huynh 
- đệ giữa các đân tộc. W 
` Trong hàng chục năm qua, việc thế giới tư bản cố 
sức giải quyết vấn đề dân tộc bằng cách dung hòa sự tự 
do phát triền của các dàn tộc với chế độ người bóc lột 
người, đã tổ ra vô hiệu. Trải lại, cái mối bòng bong 
những mâu thuẫn dân tộc cứ ngày càng thêm rối, đe dọa 
chính ngay sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản. Giai cấp tư 
sản đã tổ ra bất lực, không thể làm cho các dân tộc hợp 
tác với nhau, 
Chỉ có trong phe Xô-viết, chỉ có đưởi quyền chuyên 
chính của giai cấp vô Sản là giai cấp đã tập: hợp được đa. 
số nhân dần chung quanh mình, mới có thê thủ tiêu tận 
dốc rễ được nạn áp bức dân tộc, mới có thể tạo ra được 
một không khi tin cậy lẫn nhau và đặt nền móng Xy sự 
hợp tác huynh đệ giữa các dần tộc. 
Chỉ cỏ nhò những điều kiện ấy, các Cộng hỗa Xô- 
viết mới có thề đánh. tan được những cuộc tấn công của 
bọn đế quốc trên thế giới, cả trong lẫn ngoài. 
Chỉ có nhò những điều kiện ấy, các Cộng hòa Xô- 
viết mời chấm dứt được một cách' thắng lợi nội chiến, 
bảo tồn được sinh mệnh của mình và bắt đầu kiến thiết , 
kinh tế của minh một cách hòa bình.  - : = 
Nhưng, những năm chiếh tranh ' đã đề lại những 
thương tích. Nông thôn bị tàn phá, nhà máy ngừng chạy, - 
các lực lượng sản xuất tan tành và những tài nguyên 
kinh tế khánh kiệt, cái di sản ấy của chiến tranh đã 
khiến cho những nỗ lực. riêng của từng Cộng hòa không «` 
thề nào đủ đề xây dựng nền kinh tế của mình. Công: cuộc 
phục hồi nền kinh tế quốc dân rồ ràng là không thê nào ` 
thực hiện được, nếu các Cộng hòa cứ tiếp tục sống một „ 
. cách riêng rể, 
"«- Một mặt khác, sự. bấp bênh của tình hình quốc. tế 
và nguy cơ xâm lược mới khiến không thề nào không ` ° 
hình thành một mặt trận thống - nhất các Cộng hòa xô- - m3 
_ viết đề đối thê với sự bao. vậy của sủ nghĩa tư bản, .. 


Sau hết, chính ngay cái cơ ấu cũa chính quyền xá . ˆ 


viết, mà bấn chất giai cấp của nó là quốc tế, cũng thúc 
đầy quän chúng lao động troggø các Cộng höa XÔ-ViẾt vaø 
con đường liên hợp trong cùng một gía đình xã hội chú 
nghĩa duy nhất. 


Tất cả những trường hợp ấy nhất thiết đòi các Cộng 
hòa xô-viết phải kết hợp lại thành một Quốc gia liên 
bang duy nhất có thê đồng thời bảo đảm cả an nính đối 
ngoại, lẫn sự thịnh vượng kinh tế bên trong và bảo đảm 
cho các dân tộc được tự do phát triễn, 


Ý chí của các dân tộc các Cộng hòa xô-viết, vữa mới 
họp Đại hội các Xô-viết và đã đồng thanh quyết nghị 
. thành lập Liên bang các Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô- 

viết, ý chí đó là bằng chứng chắc chắn tỏ rõ rằng Liên 
bang ấy là một khối tự nguyện liên hợp eủa những dân 
tộc hưởng quyền bình đẳng, rằng mỗi Cộng hòa đều 
vẫn có đây đủ quyền tự do ra khỏi Liên bang; rằng 
-tất cả các Uộng hòa xã hội chủ nghĩa xô -viết, đù là 
những Cộng hòa hiện có hay :-sau này thành lập,. 
cũng đều được gia nhập Liên bang; rằng Quốc gia lên 
bang mới sẽ tổ ra là một lầu đài xứng đáng với cái nền 
. móng chung sống hòa bình và hợp tác huynh đệ giữa 
các dân tộc, nền móng mà cuộc Cách mạng tháng Mười 


nắm 1917 đã đặt ra; rằng nó sẽ là cái thành trì vững - 


vàng đề chống: lại: chủ :nghĩỉa tư bản thế giới và sẽ là 
một bước/ tiến quyết định trên con đường liên hợp 


những người lạo động tất cả các nước thành một Cộng 


hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết toàn thế giới. 

Trong khi tuyên bố tất cả những điều đó, trước thể 
giới, và: trịnh trọng nói lên sự vững vàng của những 
nguyễn tắc cơ bản của chính quyền xô-viết, trình bày 
_trong những Hiến pháp của các Cống hòa xã hội chả 
nghĩa xô-viết đã ủy quyền cho chúng tôi, chúng tôi, 
những người đại biều của các Cộng hòa ấy, hành động 
đúng'the6 quyền được ủy nhiệm, chúng tôi đã quyết 
định ký hiệp ước thành lập- Liên bang các Cộng hòa. 
Xã hội chủ nghĩa Xôxviết, x2 xi  ° 


# + 


` 


Và đây là nguyên văn bản hiệp ưởe cũng đã 
được Hội nghị ấy thông qua. Tôi xin đọc đề các 
đồng chí nøhe : 


HIỆP ƯỚC THÀNH LẬP LIÊN BANG 


CÁC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA XÔ-VIẾT 


Cộng hòa Liên bang Xã hội chủ nghĩa Xô-viếf Nga, 
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô-viết U-cò-ren, Cộng hòa 
Xã hội chủ nghĩa Xô-viết Bạch Nga và Cộng hòa liên 
bang Xã hội chủ nghĩa Xô-viết Nam Cô-ca-dờ (Giê-óc-gi, 
A-déc-bai-gian và Ác-mê-ni) kỷ kết bản hiệp ước này đề 
cùng nhau liên hợp thành một Quốc gia liên bang duy 
nhất: Liên bang các Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô-viết, 
(rên cơ sở những nguyên tắc sau đây: 


1.— Quyền hạn của Liền bang các Cộng hòa Xã hội 
chủ nghĩa Xô-viết, đo những cơ quan tối cao của Liên 
bang chấp hành, là : _ 


đa) Đại điện Liên bang troñg việc liên lạc ngoại giao ; 
'b) Sửa đồi biên giới của Liên bang đối vời ngoại quốc; 
—e) Kỷ kết hiệp rước thừa nhận các Cộng hòa mỏi 
- *gia nhập Liên bang; xẮC 
đ) Tuyên chiến và kỷ hòa. tước ; 
đ) Ký trái khoản với ngoại quốc ;ˆ 
e) Thông qua những hiệp ước quốc tế, : 
g) Định chế độ nội thương và ngoại thường: ¬z 
h) Định những nguyên tắc cơ bản và kế hoạch chung 


cho toàn bộ nên kinh tế quốc dàn của Liên “hạng và kỷ. 


kết những nhượng ước ;: 
í) Quy định về vận tải và bưu Ntoer2 


k) Định những nguyên tắc cơ bản việc tô NÊN 


những lực lượng quân sự của Liên bang các Công hòa 
xã hội chủ nghĩa Xô-viết; ch .á 

I) Thông qua ngân sách Quốc giả duy: nhất Bàu Liên 
bang Cộng, hòa Xã hội chủ. nghĩa Xô-viết, định ' chế độ 


ko 


tiền tệ, chứng khoán, tín dụng và những chế độ thuể 
khỏa cho toàn Liên bang và cho các Cộng hòa và các địa 
phương ; 

m) Định những nguyên tắc chung về chế độ ruộng 
đất và hưởng dụng ruộng đất, cùng với việc khai thác 
khoảng sản, lầm sẵn và thủy lợi trong toàn cöi Liên bang ; 


n) Ban bổ những luật lệ cho toàn Liên bang, về việc 
đi chuyền nhân dân ; 


o) Định những nguy èn tắc tö ghữe tòa án và tố tụng 
và ban bố luật lệ về đâần sự và hình sự cho toàn Liên 
bang ; 

p)ì Định luật lệ cơ bản về lao động ; 

g) Định những nguyên tắc chung về giáo -dục ; 

r) Định những biện pháp chung về y tế; 

s) Định hệ thống đo lường; 

f) Tỏ chức thống kề chung cho toàn Liên bang 

u) Định luật lệ cơ bản về quyền công dàn trong Liên 
bang và quyền hạn của ngoại kiều ; 

0) Ban hành đại xá; 

#) Hủy bỏ những nghị quyết của các Đại hội Xô-viết, 
các Uy ban Chấp hành Trung ương và Hội đồng Dàn ủy: 
của các Cộng hòã trong Liễn bang trái Hiệp ước liên họp. 


2.— Cơ quan Quốc gia cỏ quyền tối cao trong Lièn 
“bang các Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô-viết là Đại hội 
các Xô-viết của Liên bang và, trong khoảng giữa các 
cuộc Đại hội, là "Ủy ban Chấp hành Trung ương của 
Liên bang. 


( 


3.— Đại hội các Xô-viết của Liên bant các Cộng 
hòa sẽ gồm những đại biều các Xô-viết thành thị, theo 
_tỷ lệ là một đậi biều thay mặt cho 25 nghìn cử tri, và 
những đại biêu Đại hội các Xô-viết tỉnh; theo tỷ lệ là 
một đại biểu thay mặt cho 125 nghìn người. 


4.— Đại biều dự Đại hội các Xô-viết toàn Liên bang 
sẽ do Đại hội các Xô-viết tỉnh cử ra. 
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ỗ. — Những Đại hội thường lệ của các Xô-viết Liên 
bang sẽ do Ủy ban Chắp hành Trung ương của Liên bang 
triệu tập mỗi nằm miột lần; Đại hội bất thường sẽ đo 
Ủy ban Chấp hành Trung ương của Liền bang triệu tập 
theo sảng kiến của mình hay theo sự yêu cầu của it nhất 
là 2 Cộng hòa trong Liền bang. 

6.— Đại hội các Xò-viết Liền bang sẽ bầu Ta một 
Ủy ban Chấp hành Trung ương gồm các đại biều của 
các Cộng hòa trong Liền bang, theo tỷ lệ dàn số của 
mỗi: Cộng hòa, và tồng số đại biều là 371 người: 


f+— Những phiền họp thường lệ của Ủy ban Chấp 
hành Trung ương Liền bang sẽ triệu tập một nằm ba 
lần. Những phiên bất thường sẽ được triệu tập do sảng 
kiến của Chủ tịch đoàn Ủy ban Chấp. hành Trung ương 
toàn Liền bang hoặc theo yêu cầu của Hội đồng Dần ủy 
toàn Liên bang, hoặc của Ủy ban Chấp hành Trung ương 
của một Cộng hòa trong Liên bang: 

§.— Đại hội các Xô-viết và những phiền họp của Ủy 
ban Chấp hành Trung ương của Liên bang sẽ được triệu 
tập tại thủ đô các Cộng hòa trong Liên bang đúng theo 
thủ tục do Chủ tịch đoàn của Ủy ban Chấp hành Trung 

: .ong toàn Liên bang đề ra. 

9.— Ủy ban Chấp hành Trung ương toàn Liên bang 
sẽ bầu ra một Chủ tịch đoàn làm co quan cỏ quyền tối 
cao của Liên bang, trong khoảng giữa hai phiền họp của 
Ủy ban Chấp hành Trung ương toàn Liền bang. 


10.— Chủ tịch đoàn của Ủy ban Chấp hành Trung: 
ương toàn Liên bang gồm 19 ủy viên, trong số đỏ Ủy 
ban Chấp hành Trung ương toàn Liên bang sề cử ra 4 
Chủ tịch, tức là một chủ tịch cho một Cộng hòa liền bang. 


11.— Cơ quan chấp hành của Ủy ban Chấp hành 
Trung ương toàn Liên bang sẽ là Hội đồng Dân DÙI của 
Liên bang các Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa ,Xô-viết ; * Hi 
đồng ấy sẽ do Ủy ban Chấp hành Trung ương toàn Liên 
bang bầu ra trong thời bạn nhiệm kỳ của ủy ban đỏ, và 
. gồm có như sau: - Ñ 


`2 
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Chủ tịch Hội đồng Dân ủy toàn Liên SN: 

Các Phó Chủ tịch; 

"Dân ủy Ngoại giao; 

Dần ủy Lục quân và Hải quân; 

Dàn ủy Ngoại thương; 

Đần ủy Giao thông; 

Đàn ủy Buu điện; 

Dần ủy Kiềm tra Công - Nông ; 

Chủ tịch Hội đồng Kinh tế quốc dân tối: “cao ; 

Dân ủy Lao động ; 

Dân ủy Cung cấp 

Dàn ủy Tài chính. , 

12. — Đề làm cho luật pháp cách mạng được tôn trọng 

trong toàn cöi Liên bang các Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
xô-viết và đ6 phối hợp sự nỗ lực của các Cộng hòa liên 
bang trong việc bài trừ phần cách mạn§, một Tòa án tối 
cao sẽ được thành lập bên cạnh Ủy ban Chấp hành 
Trung tương toàn Liên bang; Tòa án này là một cơ 
quan kiềm soát tối cao về mặt tư pháp; và bên cạnh 
Hội đồng Dân ủy toàn Liên bang sẽ thành lập một cơ 
quan thống nhất là Hội đồng Chính trị Quốc gia, Chủ tịch 
của cơ quan này sẽ có chân trong Hội đöng Dân ủy toàn 
Liên bang, nhưng chỉ có quyền tư vấn. - 

13.— Những sắc lệnh và nghị định của Hội đồng Dân 


ủy toàn Liên bang phải được áp dụng: trực tiếp đối với _ LÃi 


toàn Liên bang và bắt, buộc tất cả Độc Cộng hòa trong 
Liên bang phải chấp hành, ˆ 

14.— Những sắc lênÉ.vÃ nghị định cí của Ủy ban Chấp 
hành Trung ương và Hội đồng. Dân ủy toàn Liên bang 
sể công bố bằng các thứ tiếng thường dùng nhất trong. 


: các Cộng hòa Liên bang (tiếng Nga, U-cở-ren, CA ty 


Giê-óc-gi, Ác-mê- -ni, và Túc-ki). - : _—: 
-_ 1ỗ,— Các Ủy ban- Chấp hàHfE Tung ương của các 
Cộng hòa tFong Liên bang ‹ có thề thánh nghị * những 


v “Vi 
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sắc lệnh và nghị định của Hội đồng Dần ủy toàn Liên 
bang, với Chủ tịch đoàn Ủy ban Chấp hành Trung ương 
toàn Liên bang, song không được đình chỉ việc thi hành 
các sắc lệnh và nghị định ấy. , 
16.— Nghị quyết và chỉ thị của Hội đông Âm Í 
toàn Liền bang chỉ có thề do Ủy ban Chấp hành: Trung 
ương toà Liên bang và Chủ tịch đoàn của nó thủ tiêu ; 
chỉ thị của các Bộ Dân ủy toàn Liên bang có thẻ bị Ủy 
ban Chấp hành Trung ương toàn Liên bang, Chủ Lịch 
đoàn của Ủy ban ấy, hoặc Hội đồng Dân ủy toàn Liên 
bang thủ tiêu. _ 
17.— Chỉ thị, nghị quyết của các Bộ Dân ủy toàn 
Liên bang, chỉ có các Ủy ban Chấp hành Trung ương 
hoặc những Chủ tịch đoàn của các Ủy ban ấy trong các 
.Cộng hòa của Liên bang mới có quyền đình chỉ việc thí 
hành, nhưng chỉ trong những trường hợp bất thường, 
khi nào những chỉ thị ấy hiền nhiên nghịch lại q) những 
nghị quyết của Hội đồng Dân ủy hoặc Ủy ban Chấp hành 
Trung ương của Liên bang các Cộng hòa Xã hội chủ 
nghĩa Xô - viết. Khi đình chỉ một chỉ thị nghị quyết như 
thế, Ủy ban Chấp hành Trung ương hoặc Chủ tịch đoàn 
của Ủy: ban Chấp hành Trung ương của các Cộng hòa 
- trong Liên bang phải lập tức báo cho Hội đồng Dần ủy 
_ toàn Liên bang và Bộ Dân ủy toàn Liên bang có quan hệ 
đến việc đó biết. | 
18. — Những Hội đồng Dân ủy các Cộng hòa trong 
Liên bang sẽ gồm có: Khi ng Kã 
Chủ tịch của Hội đồng Dân ủy; 
Các Phó chủ tịch ; . “c0 ụ 
Chủ tịch của Hội đồng Kinh tế quốc dân tối cao; 
Dân ủy -Canh nông ; : ch 2Á 
Dân ủy Cung cấp; 
Dần ủy Tài chính; 
Dân ủy Lao động; 
Dân ủy Nội vụ; 


(1) Obviously at variance with (N.D.). 


hs. 
Lộ 


Dần ủy Tư pháp; 

Dân ủy Kiềm tra Công - Nông ; 

Dân ủy Giáo dục; 

Dân ủy Y tế; 

Dân ủy Cứu tế xÄ hội; 

Đần ủy các Dần tộc; 
và eä những đại biều của các Bộ Dân Ủy Ngoại giao, Lục quân 
và Hải quần, Ngoại thương, Vận tải và Bưu điện của toàn 
Liên bang, nhưng những đại biều này chỉ cỏ tư cách tư vấn, 


- 


19) Những Hội đồng Rinh tế quốc dân tối cao và 
những Bộ Dân ủy Tiếp tế lương thực, Tài chính, Lao động 
và Kiềm tra Công-Nông trong các Cộng hòa của Liên bang 
phải trực thuộc các Ủy ban Chấp hành Trung ương và 
các Hội đồng dần ủy trong các Cộng hòa của Liên bang 
nhưng phải hoạt động theo chỉ thị nghị quyết của những 
Bộ Dân ủy toàn Liền bang thuộc ngành mình. 


-20) Mỗi Cộng hòa hội viên của Liên bang đều có 
ngân sách riêng, ngân sách ấy là một bộ phận của 
ngân sách chung toàn Liên bang và phải được Ủy ban 
Chấp hành Trung ương toàn Liên bang chuần y, Ngân 
sách của các Cộng hòa, cả chỉ lẫn thu, đều do Ủy ban 
Chấp hành Trung tương toàn Liên bang quy định. Những 
chỉ tiết về các khoản thu và những số tiền rút ra trong 
số thu đề dành chó ngân' sách các Cộng hòa trong Liên 
bang đều do Ủy ban Xik hành Trung VƠng toàn Liên 
bang quy định. : ị 
_— 2Ù Một quy chế về quyền công dân ÔAng cho toàn ` 
Liền bang sẽ được đặt ra cho tất cả các công dân trong 
các Cộng hòa của Liên bang. ` 


22) Liên bang các Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô-viết 
có quốc kỳ, quốc hiệu và quốc huy. ° 4 
23) Thủ đô của Liên bang sản Cộng hòa Xã hội chủ Ạ 
nghĩa Xô-viết là Mạc-tư-khóa.. _ 


) Các Cộng hòa trong Liên bang phải sửa đồi Hiến 
pháp của mình theo đúng với bản Hiệp ước này. 


94 


— 
, 


95) Chỉ eỏ Đại hội 'các Kô-viết của Liên bang các 
Công hòa Xã hội chà nghĩa Xô-viết mởi có quyền thông 
qua, sửa đồi và bồ sung bản Hiệp ưởe này. 


96) Mỗi Cộng hòa trong Liên bang đều có quyền tự 
đo ra khỏi Liền bang, i 


Thưa cảc đồng chỉ, theo chỉ thị của Hội nghị 
các đoàn đại biều toàn quyền của các Cộng hòa 
Xò-viết, tôi yêu cầu các đồng chỉ thông qua bản 
Tuyên ngôn và Hiệp ước về việc thành lập Liên 
bang các Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa xô-viết, mà 
tôi vừa mỏi đọc. ` 

Các đồng chí, tôi đề nghị các đồng chí chấp 

„ nhận những bản ấy với sự nhất trí đặc biệt sủa 
những người cộng sản, và làm như thế đề thèm 
một chương mới cho lịch sử của nhân loại. ( Võ ay.) 
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